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Lời giới thiệu sơ sài:

Tôi vui mừng như mở hội trong lòng khi thấy bản chính quyển Nôm nầy trong đám sách 
của người bạn chơi sách mới quen. Tuồng Nôm đã là khó gặp, tuồng Nôm Phật Trấn càng khó
gặp hơn. Người bạn vui lòng cho mượn làm bản sao. Tôi hứa sẽ phiên âm xong trước Tết biếu 
bạn một bản. Giờ là Giáng Sinh, trước được cả tháng. Thở phào. Tuồng Nhạc Phi tôi đã thấy là
Phong Ba Đình, in ở Sàigòn vào đầu thế kỷ 20, nhưng bằng Quốc Ngữ, tuồng khá hay, nói 
chuyện Nhạc Phi chịu chết vì trung với vua. Bản Nhạc Phi Diễn Bổn giới thiệu hôm nay tuy 
cũng có tựa là Nhạc Phi nhưng nói về chuyện đứa con Nhạc Vân của ông ta, có tài, tuổi trẻ, 
nóng tánh, trung cang, nghĩa khí… và những gì viên tiểu tướng nầy làm để cứu cha bị vây ở
Phiên.

Đặc biệt của tuồng nầy là tính chất bình dân lấn lướt tính chất bác học của tuồng. Người 
đọc/nghe dễ hiểu vì các phần phải dùng chữ Hán đã bị loại bỏ gần như hoàn toàn, con đường mà
trước đây người viết tuồng San Hậu đã có ý thức thực hiện nhưng chưa triệt để lắm. Nói lối 
nhiều, phần hường, tán, tức là phần nói giặm vô trong câu nói lối xuất hiện thiệt phong phú. 
Điều nầy cho thấy càng ngày hát bội càng được cải thiện để chinh phục loại khán giả mới hơn, ít 
biết chuyện văn chương chữ nghĩa với những điển tích khó khăn của nó. Cuối thế kỷ 19 sự cải 
thiện đó đã định hình trên một số tác phẩm mà bản nầy là một. Sự cải thiện dần dần tạo nên một 
thể loại mới, đó là tuồng cải lương, một thể loại trình diễn ăn khách cho đến ngày nay. Về phong 
cách trình diễn tuồng nầy đã có những đoạn hài hoặc những lời hài vốn là bước cần thiết để
chinh phục loại khán giả mới.  (Dec. 25, 2008. NVS)

NHẠC PHI DIỄN BỔN (QUYỂN THƯỢNG)

(BỔN TUỒNG NHẠC PHI)

***

Kỳ Sơn3 trình thái phượng,
Vân Hán ứng khuê tinh.
Trên Thuấn Nghiêu mở cuộc thăng bình,
Dưới Tắc, Tiết4 ra tài phò tá.
Nhạc Nguyên nhung: thân phụ,
Ngô biểu tự Nhạc Vân.
Niên thập tam tuy viết hài đồng,
Chớ tâm thường niệm trung quân hiếu phụ mơ.

Lại nói:
Từ ta,
Lai trí tạ Lưu công phản bộ,
Hồi thư phòng khiển quyển bất an.
Ta văn quân nhân đàm thuyết vu lâu tiền,
Rằng ngô quân phụ bị vây ư sơn thượng.

                                                
3 Nôm tây 西
4契 4 âm: khế, tiết, khiết, khất (Đan). Tiết: tôi vua Thuấn, tổ nhà Thương.
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Mà hắn lại nói rằng, hữu Ngưu thúc phụ, về vận việc gấp, cho nên đánh trống […] đi, rứa thời 
việc thực mơ, ấy mần răng bà ta cùng mẹ đã giấu ta thời chớ. Ấy mần răng Lưu công người 
cũng giấu ta. Ờ, ờ, người tưởng rằng:
Ngã niên thiếu vị tằng chiến trận, chớ nên người giấu ta, kẻo mà ta theo, nên người dặn lưu 
công, thôi thời,
Vật hứa ngô liễu thử căn nguyên, cho nên Lưu công không cho ta biết mà thôi. Tưởng ta như 
con nít người ta kia, có đi theo thời cũng chẳng làm [biết] chi đặng đó, chớ như ta là
Quyết điển trừ Hồ dũng tinh chiên,
Trợ ngô phụ trùng hưng Tống vận.
Mà con nít sao lại không cho hay? Ờ, như trước người đã giấu ta, sau ta lại không cho người 
hay (2) ta trốn ta đi, ta cứu quân phụ ta mới đặng.
Sơn thượng quân thân bị khốn,
Ngô kim khởi khả điềm nhiên? a
Ta cũng tính mần răng chớ, để vậy mà ngồi sao cho yên. Chừ thời, ta:
Ngưu đầu sơn tốc đáo,
Giải quân phụ chi nguy.
Thời mới phải cho. Ấy, ta thời muốn mần rứa, e bà ta cùng mẹ ta người không cho ta đi. Chừ ta 
biết tính mần răng đây. Nay ta tạ Lưu công ta về, chớ vô hầu, chừ thời ta phải tới, chi nữa.
Nhập duy trung phúc mệnh,
Bẩm Tổ mẫu cùng từ huyên.
Ta nói rằng ta tới tạ lưu công, người dạy truyền cùng ta rằng
Kim Phiên binh khổn giá Ngưu sơn,
Sao vô vãng phó quân thân cấp nạn.
Mà ở nhà mà chơi? Ta nói mần rứa chi cho khỏi bà ta cùng mẹ ta, người tưởng Lưu công thôi 
thời biểu ta đi, thời thế người khi cho ta đi, ta phải mần răng thời mới đặng cho. Âu là,
Y mạo mau chỉnh sức,
Nhập trướng nội bẩm minh.

Lại nói:
Dạ thưa,
Đường hạ cung thân,
Trướng tiền bẩm quá.
Thừa tổ mẫu cùng từ huyên chi mạng,
Lai thành trung trí tạ Lưu công.
Tha tâm cảm đới vô cùng cho nên con mới
Phản thoái đường tiền phục mạng.

Lý phu nhơn, Thái phu nhơn:
Điệt nhi,
Lai thành trung tương kiến,
Lưu công hữu hà ngôn a con?

Nhạc Vân:
Dám thưa lịnh bà cùng lịnh mẹ, Lưu công có dạy truyền cùng con (3) rằng:
Kim Phiên binh nó vây khốn Thánh hoàng,
Tại sơn trung nguy cấp thập phần.
Điệt nhi hà cố điềm nhiên?
Mà bất phó quân thân chi nạn?
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Lý phu nhơn, Thái phu nhơn:
Cảm loạn thuyết, cảm loạn thuyết,
Quái cuồng nhi, quái cuồng nhi.
Nghe thánh hoàng hỡi ngự giá vu kinh sư,
Thử thuyết loạn tùng kỳ xuất hở?

Thái phu nhơn:
A thôi, nào
Bất nghi giác thuyết,
Tốc phản thư phòng kẻo mà có đòn, chừ.

Lại nói:
Tức phụ, mẹ Tiền kỳ nhựt đinh chúc Lưu công,
Thời vật hứa tha tường thử sự mơ.
Kim triêu hà cố?
Lưu công có tiết lậu sự (…) cho hắn hay. Ôi thôi thằng này nó biết đặng, thời
Tất nhiên đào vãng vu Ngưu đầu,
Ta đà vô pháp cầm tha lưu vãng cho đặng, con!

Lý phu nhơn:
Thưa mẹ, con nghiệm lai thử ngữ,
Phi xuất tự Lưu công.
E hắn nghe ai nói cùng hắn, mà thôi chớ.
Tôn đường dĩ hữu tiền ngôn,
Mà Lưu công an khẳng sự do tiết lậu.
Sao thế, hắn nghe ai nói cùng hắn, chớ không phải Lưu công người nói cùng hắn mơ.

Thái phu nhơn:
Tức phụ, chừ hắn đã hay đặng rồi
Thâm khủng tha đào tẩu,
Ta phải,
Nghi gia ý quan phòng nghe a.
Đêm nay phải giữ hắn cho lắm. Kẻo mà (4) hắn trốn hắn đi theo cha hắn, chớ chẳng không.

Quân báo:
Dạ dạ,
Kinh hoàng thậm kinh hoàng,
Cấp dã chân cấp dã.
Hữu Hồ Man binh mã,
Lai cầm ngã nhứt môn.
Quân chúng ước ngũ thiên,
Cách Thang Âm bất viễn.

Thái phu nhơn:
Văn ngôn biến sắc,
Thính thuyết hồn phi.
Tu du chân ngộ hại,
Khoảnh khắc thị lâm nguy.
Cấp nhược hỏa thiêu mi,
Ngô hà phương tị hại bây chừ?

Nam nữ gia nhơn:
Thậm hãi, thậm hãi,



5 | T r a n g

Kinh mang, kinh mang.
Tốc tị hại hà phương?
Đặng chúng tôi chạy theo với, kẻo mà
Phiên tặc lai chí cấp lắm mà!

Thái phu nhơn:
Ôi! Chao ôi!
Phệ tề bất cập, phệ tề bất cập,
Phản chưởng chi nguy, phản chưởng nguy.

Lý phu nhơn:
Ơ! Phiên tặc lai, Tiết độ vị tri,
A, gia tướng, gia tướng,
Khẩn cấp khá thành trung báo tín a.
Tốc tốc khá hội tề gia quyến,
Đặng dự phòng viễn tị Hồ Man.

***

Nhạc Vân:
Dạ,
Tổ mẫu vật kinh hoàng,
Từ huyên hưu khủng khiếp nào.
Điệt nhi văn Liêu tặc,
Binh mã ước ngũ thiên mà thôi.
Bà cùng mẹ đừng có lo.
Điệt nhi sát thoái Phiên binh,
Khất Tổ mẫu cùng Từ huyên vật lự nào. (5) 

Thái phu nhơn:
Nhạc Vân, Nhạc Vân,
Nễ là hài đồng nhũ xú,
Mà sao mầy cảm khinh xuất đại ngôn?
Phiên tướng lai binh thạnh lực cường,
Nễ niên thiếu an năng cản cự?

Nhạc Vân:
Dám thưa,
Tổ mẫu hưu đương trở,
Từ huyên khả phóng tâm.
Xin cho cháu cự cùng giặc bao giờ mà
Ngu (…) bất năng thắng bỉ tặc nhân,
Khi rứa chừ, cháu sẽ
Bảo gia quyến đào sanh vị vãn mơ.
Tặc binh lai tương cận,
Sự bất khả trì khiên.
Phủ tạ trướng tiền,
Tốc lai trận thượng.

Thái phu nhơn:
Khổ nội tăng gia khổ,
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Nguy trung phản kiến nguy.
Quái nhũ xú điệt nhi,
Nó bất tuân kỳ ngôn ngữ.
Nó làm rối thêm cho tôi nè.
Hồ nhi là kỷ thiên binh mã mà, còn nó thời
Ấu xung chinh chiến hỡi vị tường.
Lại cho nó có binh giáp đi nữa, thời cũng không biết đánh giặc là làm sao thay, huống chi là
Tha độc thân xuất trận cự đương.
Hắn khởi năng địch ngũ thiên Man tặc? cho đặng a,
Thôi nan thăng khủng khiếp, nan thăng khủng khiếp,
Tăng ngã ưu kinh, tăng ngã ưu kinh.
Hà mưu cản cự thiên binh?
Hà kế cứu tha ngu điệt với chớ, con bỏ hắn bỏ đi hay mần răng?

Lý phu nhơn:
Dám thưa (6) mẹ, như Nhạc Vân hắn là
Tha kim dĩ khứ,
Đà vô khả nại hà cho đặng mơ.
Chừ thời,
Sai gia tướng cứu chi,
Đặng dĩ trợ kỳ nguy cấp.
Mẹ cùng con hãy,
Đãi ấu nhi tiêu tức,
Cùng Lưu Tiết độ cứu binh thử đã, bao giờ Nhạc Vân cùng Lưu công mà
Bất năng thắng Hồ Man,
Sẽ kiến cơ nhi tác thôi mà.

Lại nói:
Chúng tướng,
Phụng ngã truyền khẩn cấp,
Tùng ngô tử xuất chinh.
Ấy tận tâm diệt Hồ nhung,
Nỗ lực trừ Liêu khấu nghe a!

Nhạc Vân:
Sự như phản chưởng,
Thế nhược thiêu mi.
Âu là,
Mau phi khôi đái giáp,
Tùng Tâm,
Tốc khiên mã thủ chùy đây.

Gia tướng:
Phụng Phu nhơn cùng Thái thái truyền lai,
Tùng Công tử mà phá tha Hồ tặc mơ.

Nhạc Vân:
Mần rứa a,
Phiên binh lai chí cấp,
Sự bất khả khiên trì.
Ấy ! Các đồng tâm mạc nại hiểm nguy,



7 | T r a n g

Giai hiệp lực mạc từ sanh tử.
Nhạc phủ gia tướng, báo:

Dạ, dạ,
Cấp sự, cấp sự,
Nguy tai, nguy tai!
Hữu Phiên tặc binh lai,
Tương cận Thang Âm huyện.
Rằng,
Cầm ngu hạ Tướng công gia quyến,
Mã binh quan ước (7) ngũ thiên nhân.
Phải thông báo trướng tiền,
Khất Minh công cứu cấp.

Lưu Thế Quang:
Tường văn báo thuyết,
Hản xuất triêm thân.
Chân phản chưởng nguy nhiên,
Quả phệ tề bất cập.

Lại nói:
A, chúng tướng, chúng tướng,
Chúng tướng nghi phụng lịnh,
Lập tức chỉnh mã binh.
Vọng Soái phủ tốc lai,
Chỉ Thang Âm dược mã.

Ban:
Binh trì như hổ bộ,
Binh trì như hổ bộ.
Mã dược tợ long phi,
Mã dược tợ long phi.
Lai cứu cấp Nhạc công gia quyến,
Tận trừ tha Man khấu Hồ nhi.

Nhạc Vân:
Vật tiến tinh kỳ,
Nghi đình binh mã.
Con, tao coi bây những là Phiên con, chớ nào cái thằng Phiên đem bây đi kia, thời bây,
Khá lập tức thừa ngô truyền hạ,
Khiếu Tào đầu mục tốc lai mà chịu chết, con!

Phiên tướng:
Dạ, dạ,
Hữu nhứt cá tiểu nhi,
Nó lai đương ngô tiền lộ nó không có cho đi.

Tiết Hoa Báo, Trương Phong Nô:
Dược mã lai khán quá,
Thị nhũ xú hài đồng mơ.
Ông hỏi, chớ con là tên chi?

Nhạc Vân:
Như bây là,
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Phạm Trung quốc lại Ngưu đầu khốn giá,
Kim phục lai châu quận thương tàn.
Tiểu tướng kim xuất trận cự đương, (8) 
Đặng trừ nễ tinh chiên Hồ lỗ.

Hoa Báo, Phong Nô:
Kham tiếu tha tiểu tử,
Nhi cảm xuất đại ngôn.
Cái thằng con ai nhỏ mà nói hung lắm bấy. Mầy là con nhà ai, tên mi là chi, mà nói quái lắm 
rứa?

Nhạc Vân:
Như tao là:
Tiểu tướng quân biểu tự Nhạc Vân,
Nhạc Nguơn soái lịnh nhi chính thị đây con a!

Hoa Báo, Phong Nô:
Như anh em qua là,
Quyết lai sanh cầm nhữ tặc,
Hạnh ngộ khoái ngã tình.
Chi nữa :
Tiên trừ thử súc sinh,
Hậu tróc tha gia quyến.
(chiến…)

Nhạc Vân:
Nhị tặc dĩ vong thân,
Phiên quân lai tán tẩu nọ.
Chúng tướng,
Vật dung tha đào mạng,
Tốc truy cản cầm chi.

Phiên quân:
Ôi, chao ôi!
Ai dè tiểu tử,
Mà nó mạnh quá thiên thần làm vậy.
Nó đánh hai chùy hai tướng mạng vong.
Xem thấy bỗng kinh hồn lạc phách đi này.
Ậy, bây giờ hai tướng đã chết rồi, ta biết làm sao đây.
Tặc chúng hậu biên truy cản,
Chớ hà binh tiền lộ tiến công?
Thôi, hồn phách hóa thanh vân,
Ngô vô phương đào mạng.

Lưu Thế Quang:
Hạ lịnh truyền chúng tướng,
Đồng đại sát Hồ nhi a.

Nhạc Vân:
(9) Hạnh dữ tôn công tương ngộ,
Hoang mang hạ mã cung thân.

Lưu Thế Quang:
Công tử,
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Ngô văn quân chúng báo minh,
Ta lập tức đề binh lai cứu đây.
Vậy chớ,
Gia quyến trung an phủ,
Như hà khả thuyết minh thử. Công tử. Thế nó đi cũng có tướng nó chớ?
Mần răng mà không thấy nó đi?

Nhạc Vân:
Dám thưa,
Điệt nhi văn báo tín,
Nãi xuất trận cự đương.
Ai ngờ là may,
Lộ đồ phùng tặc soái nhị nhân,
Tiểu điệt đã sát tha lưỡng tướng rồi, cho nên cháu
Truy điễn trừ Man tặc,
Ai ngờ là,
Hốt hạnh ngộ Tôn công, chớ.

Lưu Thế Quang:
Văn ngôn hỉ khoái tình trung,
Thính thuyết hoan phù diện thượng.
Quả Tống môn xuất tướng,
Chân lân nãi sinh lân.
Tống gia chân hạnh xuất kỳ trân,
Nhạc thị kim triêu sanh chí bảo đi mà thôi.

Lại nói:
Bất ý Phiên binh lai đáo,
Thế Phu nhơn cùng Thái thái thọ kinh.
Cùng đã lắm, chừ,
Thúc điệt hồi Soái phủ thuyết minh,
Cho người hay, kẻo mà
Thái thái cùng Phu nhơn người kinh cụ chi nữa.
Đồng hiệp binh nhứt xứ,
Vọng soái phủ toàn qui a.

Lưu Thế Quang, Nhạc Vân, loạn:
(10) Điễn diệt Hồ Nam khoái ngã tình,
Nhứt đoàn phản mã chấn quân thanh.
Tảo tận chiên cầu tăng tráng ngã,
Tống triều chi bảo chướng cứu an.
Chiếu ngô thúc điệt chi anh hùng, 5

Thái phu nhơn:
Bồi hồi tâm thậm ưu kinh,
Khiển quyển bất thăng nghi lự.
Nhạc Vân, hắn đi tiểu điệt là hài đồng nhũ xú,
Nhạc Vân chinh chiến hỡi vị tường.
Nay hắn lại đi
Trận tiền cản cự Hồ Man,

                                                
5 Đoạn này khắc nhảy chữ, tối nghĩa.
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Ta tọa lập phóng tâm đà bất hạ.
Thái, Lý phu nhơn:

Đường tiền khán kiến,
Thậm khoái ngã tình a.
Điệt nhi xuất cự Man binh,
Vậy chớ sự thế như hà thắng bại?

Thái phu nhơn:
Như may mà con đánh lại nó, chẳng nói làm chi, phải con đánh không lại nó, con chạy nó, thời 
tính qua bên dinh Lưu công, mà chẳng nên ở bên đây mơ?

Nhạc Vân:
Dạ thưa,
Tiểu điệt xuất dinh sổ lý,
Hốt phùng Man tướng nhị viên.
Tôi sát lưỡng tặc ư trận tiền,
Truy Man nhi ư lộ thượng.
Ai ngờ là con ngộ Tiết độ tương binh tiếp ứng,
Dữ tiểu nhân đại sát Hồ nhi.
Man tướng tận vô di,
Giai tiền lai báo tín. (11)

Thái phu nhơn, Lý phu nhơn:
Thôi, văn tường kỳ ngữ,
Tâm thậm hân hoan.
Dĩ sát liễu Hồ Man,
Thị ngô gia chi hồng phúc.
Mà con,
Hiền công Tiết độ,
Lưu tại hà phương a con?

Nhạc Vân:
Dám thưa,
Hữu Lưu công lai đáo vấn an,
Tồn lưu tại môn tiền đình đãi.

Thái phu nhơn:
Trấn công lai tỉnh thị,
Thính thuyết thậm hoan tình.
Mẫu tử đồng dĩ lễ,
Hoang mang xuất tiếp nghinh.

Lại nói:
Hữu lao quí thể viễn hành,
Xin thỉnh nhập đường trung an vị mơ.

Lưu Thế Quang:
Dám thưa Thái thái cùng hiền tỉ, tôi
Văn Hồ Nhung binh đáo,
Lập tức vãng cứu chi.
Ai ngờ là,
Đáo lộ trung hạnh ngộ điệt nhi,
Thời mới hay cháu là
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Sát Phiên tướng cản tha Man chúng.
Khi rứa, chừ, tôi mới cùng cháu
Kế công huy tảo tận Hồ binh,
Chớ tôi
Khủng lịnh tôn cùng hiền tỉ ưu kinh.
Nên tôi theo cùng cháu đồng thân đáo phủ đường khánh hạ chớ.

Thái phu nhơn, Lý phu nhơn:
Như mẹ con tôi là,
Bình nhựt lũ mông đại huệ,
Kim triêu phó nạn giải nguy.
Quí công hậu nghĩa lũ thi, (12)
Mẹ con tôi thiên tải bất vong minh tạc thôi mơ.

Lưu Thế Quang:
Tôi tới đây là mừng cho Thái thái cùng hiền tỉ, đã xong giặc rồi, người hết lo sợ. Nhưng mà việc 
ấy tôi chưa mừng mấy, tôi mừng là mừng:
Tống thất xung chi triệu ứng,
Nhạc gia phước lý chi toàn sinh.
Toại thay nước trổ tài lành,
Phỉ bấy nhà sanh báu lạ.
Như cháu tôi là:
Bất giảm Nguyên nhung chi tài khí,
Kham vi Tống thất chi đống lương.
Hạ quan hỉ bất tự thăng,
Cho nên,
Thân đáo phủ tiền khánh hạ chớ.
(Các quan địa phương tới vấn an…)

Các tri phủ, tri huyện:
Dạ,
Tiểu nhân chư phủ huyện,
Văn tôn đức thọ kinh.
Cảm phủ tiền thân [đáo] vấn an,
Đồng ngưỡng chúc cương lăng thọ tỉ.

Thái phu nhơn, Lý phu nhơn:
Chư khanh an vị.
Ngô tử mẫu nhứt phiên kinh úy,
Lao hiền công chư vị viễn lâm.
Hậu tình tương vị thực thâm,
Mẹ con tôi là,
Thiên tải minh tâm bất hủ mơ.

Thái phu nhơn:
Thể nữ,
Hạ lịnh truyền thể nữ,
Mau khai chước tửu diên đây.

Lại nói:
Xin hiền công dữ chư khanh,
Thỉnh đồng hoan sổ trản Công tử tạ khách.
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Nhạc Vân:
Hậu ý giải nguy phó nạn, (13)
Nhứt môn cảm tái vô cùng.
Cung thân trí tạ tôn ông,
Phủ thủ bái vu chư vị.
Thế Quang, các quan phủ huyện:
Như Nguyên nhung tôi nay,
Vị quốc viễn ly soái phủ,
Còn gia quyến thời người,
Địa phương phải cứu nạn giải nguy mơ.
Hựu chính đương vi,
Hà lao trí tạ.

Lại nói:
Thưa,
Cung thân đường hạ,
Khấu bái duy tiền.
Tạ từ Thái thái cùng Phu nhơn,
Xin cáo biệt phản hồi gia nội.

Nhạc Vân:
Dạ thưa,
Đường tiền khấu bái,
Trướng hạ bẩm thân.
Kim Phiên binh khốn giá quân thân,
Tại sơn thượng chính đương nguy cấp.
Khất dung tiểu điệt,
Tiền vãng Ngưu sơn.
Đặng trợ phụ thân giải giá Thánh hoàng,
Diệt Hồ lỗ phục hồi tiền vật.
Nay lâm khốn nạn mần ri thời,
Thần tử đương kiệt kỳ lực,
Hiếu trung phương đắc lưỡng toàn.
Khất quảng lượng bao dung,
Xin hứa điệt nhi tiền vãng.

Thái phu nhơn:
Cháu, như dục phó quân thân chi nạn,
Thời phải tu du hoãn đãi chi đã, đặng cho bà
Khiến trẻ nó bị nang thát tương tùy,
Đặng tống hành vu lộ thượng.
(14)
Kẻo thiên lý quan san diêu viễn,
Điệt nhi khởi khả độc hành a con?
Nghi kỷ nhựt tạm đình.
Chờ các việc sắm sửa rồi sẽ đi.
Nễ đăng trình vị vãn mơ.

Nhạc Vân:
Nay tâm trung chân khiển quyển,
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Ý nội thậm ưu nghi.
Vả quân thân nghĩa trọng, như thiên địa chi đại. Nay mà bị Phiên tặc nó vây khổn
Thế như liệt hỏa thiêu mi,
Lẽ cho phải, thôi thời bà ta cùng mẹ dạy ta
Nhựt dạ phó quân thân chi nạn.
Thời mới phải, mơ, ấy mần răng người lại dạy ta ở lại một hai (…) sẽ đi, ờ, ờ, thế người thương 
ta. Người sợ cho ta đi thời tuổi tác chửa bao lăm, không biết việc đánh giặc thời mần răng, cho 
nên người
Bất dục ngã Ngưu đầu tiền vãng
Mới dụng thử ngôn trì hoãn tương lưu đó mà thôi, chớ.
Bồi hồi ý nội nan thăng,
Áo não tâm trung khổ liệu.
Nay nghe Ngưu đầu bị khốn, việc thời gấp lắm, mà như ta là
Kim nhựt đức ân bất báo,
Chớ hà thời đạo hựu ân thù.
Ờ, trước người giấu ta, không hay thời chớ,
Nay ta dĩ tường ngô phụ sự do, đà gấp mần rứa,
Thời ta an khả điềm nhiên chi lý a.
Bằng mà đi thời lại không cho đi, ấy, thời ta tính mần răng đây, ờ ờ phải, chừ ta
Dục toàn đại báo,
Ngô thả dụng quyền mới xong cho.
Chừ thời ta,
Đào lưỡng đường trực chỉ Ngưu sơn,
Đặng trợ ngô phụ giải vi thánh đức mới phải cho, hễ là làm tôi con thời phải
Sự phụ đương kiệt kỳ lực,
Trung quân tắc trí kỳ thân.
Nay ta trốn ta tới cùng quân thân ta, thời
Đạo hựu song toàn,
Hiếu trung lưỡng đắc.
Phải quyền mà trốn đi, sau ta về, ta sẽ chịu tội, cùng lưỡng đường ta. Chừ thời ta phải đi, hảo a!
Ngô tâm khoái khoái,
Bất khả trì nghi.
Ờ ta ra đi mần ri, nay bà ta cùng mẹ ta không biết ta thời đi mô, lo sợ, chừ ta phải liệu đây, ờ, ờ, 
ta tả một bài thơ cho rõ sự ta là cùng quân phụ ta, sau ta sẽ về chịu tội, thời
Người mới chẳng lo sợ,
Âu là mau tay xuống bút tả thơ.
A, tùng quan đó, ngươi đem thư nay, ngươi
Trình quá tôn đường cùng tổ mẫu nghe a! 

Lại nói:
Này, văn tường điêu đẩu,
Dĩ đáo nhị canh.
Thừa thâm dạ tốc hành,
Kẻo lưỡng đường [đương] trở a, chi nữa.
Thượng tuấn mã tạ từ soái phủ,
Đề song chùy biệt liễu thư phòng.
Trực chỉ môn tiền,
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Hoang mang khoái bộ.
Thủ môn quân:

Mặc thế nề hà phải trái,
Dầu ai tri trọng dại khôn.
Như tôi là,
Đêm ngày chuyên một việc thủ môn,
Nói vậy chớ,
Cũng bì kẻ bảo quang hệ chiết chớ !

Nhạc Vân:
Gã kia,
Ngô hữu sự tư hành khoảnh khắc,
Phiền nễ nghi lập tức (16) khai môn.

Thủ môn quân:
Dạ, dám thưa Công tử, như việc này,
Công tử truyền, tôi chẳng dễ vâng.
Nhưng mà khốn lắm,
Cực vì Thái thái cùng Phu nhơn người cấm nhặt lắm mơ. Người dạy thu không rồi, thời cấm 
không cho ai ra vô chi nữa, mơ.

Nhạc Vân:
Gã kia, người dạy cấm là cấm người ta kia, chớ cấm ta hay mần răng?

Thủ môn quân:
Dạ thưa Công tử, tôi cũng biết Công tử, là con cháu bà đó chúc, nhưng mà bà cấm nhặt lắm…
Con cháu càng giữ phép lắm chớ,
Thầy tớ cảm tư binh hay mần răng?
Mà mở cho Công tử đi, sao đêm tối là canh hai canh ba, Công tử không nên đi nữa mà. Như 
Công tử đi mà làm vậy,
Một là bỏ việc học hành,
Hai nữa lại ham bề du hí.
Ba là phạm lịnh trên cấm nhặt,
Bốn là bán dạ đáo nhân gia.
Các việc ấy chẳng nên hết thảy nữa mà.
Dám cặn kẽ trình qua,
Xin khá tua trở lại nào.
Thời tối tăm lắm,đã không nên đi thời chớ - mà thôi, tôi vâng lịnh người cấm nhặt, tôi không 
dám mở ở mô, tôi sợ lắm.

Nhạc Vân:
Cảm nghịch ngã, cảm nghịch ngã,
Hảo đại can, hảo đại can.
Nhược nghịch mạng bất tuân,
Ngô quyết không dung thứ thôi.

Thủ môn quân:
Nói thời nói chớ,
Đèn chẳng khêu chẳng sáng,
Chuông chẳng đánh chẳng kêu.
Nói tầm phơ tầm pháo ba điều,
Cùng Công tử (17) mà chơi kẻo buồn, kẻo mà tôi buồn ngủ, mà thôi, chớ
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Công tử dạy, tôi đâu dám cãi.
Mở thời tôi mở thê.

Lại nói:
Thậm hãi, thậm hãi,
Kham kinh, kham kinh.
Kẻo mà người dạy tôi thời giữ cho lắm, kẻo mà Công tử trốn đi, mà bây chừ
Công tử dĩ đào hành,
Ngô thân nan miễn họa thôi mơ. Chừ tôi biết lo làm sao đây? Chừ thời
Sự chân khẩn cấp,
Bất khả khiên trì.
Mau mau vào trướng nội báo tri.
Cho Thái thái cùng Phu nhơn người liễu sự a.

Nhạc Vân:
Biệt soái phủ hân hoan ngô ý,
Xuất dinh môn thậm khoái ngã tình.
Dục toàn hiếu phụ trung quân,
Hà nại phi tinh đái nguyệt.
Thế thằng giữ cửa này nó thưa cùng bà ta với mẹ ta, chớ chẳng không.
Ta dầu chậm bước,
Ắt bị trở đương.
Chờ thời ta vọng Ngưu sơn dược mã mang mang,
Chỉ tiền lộ huy tiên cấp cấp a.

Loạn:.
Ngưu sơn trực chỉ mã đề khinh,
Phó nạn quân thân khoái ngã tình.
Thâm dạ bôn trì, quân phụ hựu tịnh đồng thiên địa,
Trường đồ hoãn bộ, hiếu trung tâm đối đẩu ngưu tinh.

Tùng quan:
Dạ,
Trướng tiền phủ phục,
Đường hạ cung thân.
Vu kim Công tử hà (18) cố nan minh.
Hữu giao lai thư tín nhứt phong, dạy tôi thời
Bẩm Thái thái cùng Phu nhơn tố sự mơ.

Thái phu nhơn, Lý phu nhơn:
Khan tường thư nội,
Hốt thậm kinh mang.
Quả Nhạc Vân đào vãng Ngưu sơn,
Ngô mẫu tử như hà liệu lượng?

Thủ môn quân:
Dạ,
Cúi tâu dưới trướng,
Chịu tội bên màn.
Đương chừng nửa canh hai, tôi thấy Công tử ra dạy mở cửa, chúng tôi không dám mở, bởi vậy 
cho nên (18)
Đã hết sức ngăn can,
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Lại nhiều lời đương trở.
Công tử nói rằng,
Chúng tôi thời nghịch mạng,
Phòng đánh chết tiểu nhân.
Cho nên,
Ngu hạ thậm kinh hoàng,
Công tử đà đào khứ.

Thái phu nhơn, Lý phu nhơn:
Thôi,
Văn tường kỳ ngữ,
Tăng ngã ưu kinh.
Quái nhũ xú súc sinh,
Cảm nghịch kỳ ngôn ngữ.

Thái phu nhơn:
Thậm cấp, thậm cấp,
Chí nguy, chí nguy.
Ta có nghe rằng thời,
Kim bách vạn Hồ nhi,
Phủ vi Ngưu sơn thượng.
Nay mà,
Điệt nhi đáo thử,
Lập tức bị cầm chớ chẳng không, chừ lo mần răng, ờ, ờ phải
Gia tướng, gia tướng,
Tương phân khả truy tầm,
Quân bất nghi trì hoãn a.

Nhạc Vân:
(19) Mảng giục lừa trông dặm Ngưu sơn,
Đoái xem đã xa chừng soái phủ.
Vì ta dốc trọn thảo cha ngay chúa,
Chi nài lặn suối trèo non.
Chỉ Ngưu đầu tiến mã gia tiên,
Vọng Ngưu lãnh bôn ba trực tiến.

Hát nam:
Vọng Ngưu lãnh bôn ba trực tiến,
Thảo ngay tròn gian khổ nài bao.
Quân thân sánh tợ trời cao,
Đức ân báo bổ, phiền lao chi sờn.
Căm hờn phô đảng Hồ Man,
Mong dời chín vạc, thương tàn muôn dân.
Quyết lòng báo nghĩa quân thân,
Miếu đường chống vững, Hồ trần ra tay.

***
Tiều phu:

Thơ thẩn xó non xanh,
(trở lưng đi, xây lưng lại)
Lui cui đà đầu bạc.
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Mà không hay, ý là tôi, tôi nghĩ lại
Người sanh trong trời đất,
ấy cũng nhiều thú vị mà vui.
Chớ họ ở Trường An, họ cũng vui theo thú thành thị chớ bộ. Trên này họ ở một hai ngày mà 
thôi, tôi nghĩ lại, chuyện vãn(g) tôi ưa xó núi này.
Đầu bạc lại không hay,
Cũng là, mê sơn xuyên thắng cảnh.
Chớ như tôi sống trên núi Hóc bà tó này nó cũng quen đi, tôi xuống thành thị, tôi chịu cũng 
không đặng, họ hay thầy bà lắm, chi cho bằng ở nơi thanh vắng, sớm mơi có thức dậy, thời
Cơm bầu mang gánh,
Rìu rựa cầm tay.
Ngó lơ non nọ,
Trèo núi này đã hay thời,
(20) Thú quê mùa toại chí lắm mà, đến gần tối mà có về, lại đốn hai ba gánh,
Cõng theo một rừng củi quế.
Sớm mai bưa sau, tôi lại đem vào xóm mà đổi gạo thôi.
Xuê đà vài bữa gạo châu, nớ, cũng xong mà, tôi nghĩ lại, những người ham phần công danh, ấy 
là đặng giàu đó, nhưng mà không thanh nhàn.
Trối công danh ấy trối sang giàu.
Thời sang giàu cũng khó lắm, như tôi làm vậy thôi sướng mà thôi. Hễ là:
Còn non núi thời còn sự nghiệp mơ.
Coi trong nhà, [gạo] có gần hết, thời ta đi phứt lên núi đốn một hai gánh đem ngay xuống xóm, 
muốn tiền có tiền, muốn gạo có gạo thê, sự nghiệp còn hoài, biết bao giờ cho hết.

Lại nói:
Mảng còn bàn bạc,
Vầng ác đã trưa.
Cơm gói đã rồi, rìu búa mài rồi, chừ thôi thời ta đi đốn ít bó củi, chi nữa…
Giã lều tranh thủng thẳng lối đường xưa,
Lên núi báu tung tăng làm nghề cũ.
Chỉ ngạn tiền khoái bộ,
Vọng sơn thượng bôn hành a.

Hát khách:
Danh bất can hề, lợi bất mi,
Nhứt thiên tư thượng vạn hi hi.
Bộ tùy thắng cảnh minh triêu khứ,
Vãng (…) thượng cao sơn cận mộ qui.

Lại nói:
Ở nơi gần thời chớ, lại tốt củi, đốn đây mà thôi, lên chi cao.
Đã tới chốn sơn biên,
Chi nữa,
Mau tay xang rìu nguyệt a.
Ta đã đốn làm vậy mà làm thinh đi cũng buồn, ta ngâm nga một hai câu kẻo buồn mà chơi a.
(21)

Ngâm:
Bất nại ngàn trung lộ hiểm bình,
Sơn biên phạt mộc trụ tư sinh.
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Phủ kha điệt dụng thi ngô thủ,
Phong nguyệt tiêu diêu khoái ngã tình.

Nhạc Vân:
Hỏi đà tường căn tích,
Họ nói rằng đây thiệt là,
Chính thị Ngưu đầu sơn mà.
Ấy mần răng mà,
Tư bề những tạp mộc thọ lâm,
Bốn phía đoái tịnh vô binh mã.

Tiều phu ngâm:
Mục khán sơn hà qui thánh thế,
Tọa quan cung cống hấp vương đình.

Nhạc Vân:
Rứa thời họ chỉ ở mô mà tôi vất vả tôi đi mô đây? Hay là cũng có chớ chẳng không, hay là:
Ngô thân phụ người đà tận trừ Hồ tặc rồi chớ, nên người,
Bảo Thánh hoàng toàn phản cựu kinh thôi.
Ngô sự tích vị minh,
Tâm trung nan liệu lượng đi này.

Tiều phu ngâm:
Cha chả là tốt củi a,
Thái tân khả đối canh sằn sự,
Trường chúc quân vương vạn sự hanh.

Nhạc Vân:
Ớ tiều phu, cho tôi hỏi một lời,
Ngã vị tằng trình lộ,
Ngô phỏng vấn nhứt ngôn.
Thử thị Ngưu đầu sơn,
Phiền tiều phu minh thuyết.
Núi này thời có phải Ngưu sơn hay là không? Nói cho tôi biết với.

Tiều phu:
Vậy thời,
Tiểu tướng quân đã biết,
Sao còn hỏi núi Ngưu đầu.
Biết đi tới mà còn hỏi làm sao.

Nhạc Vân:
Tôi không biết mới hỏi thăm người ta, người ta chỉ cho tôi tới đây, mà núi này nhiều núi biết 
hòn núi này có phải hay là không. Chỉ cho tôi biết với.

Tiều phu:
Chú, này là núi Ngưu đầu đây chúc, nhưng mà:
Tiểu tướng kim triêu đáo lai hà sự?
Chỗ này non núi rậm rạp, mà tiểu tướng thời đi một mình, mà tới cái rừng rậm này làm chi mà 
hỏi?

Nhạc Vân:
Thử thị Ngưu đầu sơn lãnh,
Vậy chớ hà vô Phiên tặc mã binh hở?
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Tiều phu:
Ơ, tiểu tướng quân hỏi thăm núi Ngưu đầu sơn có giặc kia.

Lại nói:
Văn ngôn trường phát đại thanh,
Vậy thời tiểu tướng quân đã:
Thác tẩu lộ đồ thậm viễn lắm mơ.
Tiểu tướng quân đã đi lạc rồi. Mà đi lạc lại xa lắm, nữa mà.

Nhạc Vân:
Thời Ngưu đầu là đây mà nói lạc mần răng?

Tiều phu:
Đã hay, đây cũng là Ngưu đầu sơn, nhưng mà không phải mà
Thiền châu trung Hồ quảng,
Hữu nhứt lĩnh Ngưu đầu.
Nó là hai hòn núi Ngưu đầu sơn lận, chớ đây là Đông Ngưu đầu, còn cái hòn núi
Kim Phiên binh nó vây khốn Thánh hoàng,
Thử thị Tây Ngưu đầu dã mơ.
Tiểu tướng quân đi lạc đã xa lắm mà.

Nhạc Vân:
Văn tường kỳ sự,
Phương liễu căn do.
Rứa hai hòn núi Ngưu đầu sơn lận mà, chừ thời
Ngô dục lai Hồ quảng Ngưu đầu,
Vậy chớ tùng hà (23) lộ xin làm ơn chỉ thị nào.
Bây giờ đường nào mà đi tới Hồ quảng? Xin trượng lão chỉ cho tôi với nào.

Tiều phu:
Bây giờ muốn đi ra Hồ quảng, vậy thôi thời
Tướng quân tốc Tương thành phản mã,
Thời cứ theo cái đường cửa tây thành ấy mà đi mãi.
Nhứt điều đại lộ khả thông.
Đường ấy thời xa lắm, nhưng mà rộng rãi dễ đi lắm. Bây giờ tiểu tướng quân phải trở lại, mà đi 
đường ấy mới xong cho.

Nhạc Vân:
Cha chả, chừ thời trở lại Tương thành thời xa lắm chẳng biết có đường mô nữa hay không? Chớ 
bây giờ trở lại thời xa lắm mơ.

Tiều phu:
Ờ ờ,
Ngô tiền diện hữu xứ khả hành,
Nhưng mà khó đi lắm mơ.
Thảng lộ kinh trình hiểm tuấn lắm mơ. E tiểu tướng quân đi không đặng. Đường này thời cũng 
gần hơn, mà đó là đường núi, lâu năm, không ai đi tới đó, có rậm rạp lắm, e tiểu tướng quân đi 
không đặng.

Nhạc Vân:
Hữu thử lộ thành vi đại hạnh,
Tôi khất ân nhân chỉ thị tường minh. Đặng tôi biết đường nào đi vào, đường nào đi ra, với chớ.
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Tiều phu:
Này, mối đường nó là đây, mới đi thẳng vào hòn núi thấp, rồi, thời đi theo có một đường mà ra, 
không có đường nào nữa mà sợ lạc. Khỏi cái đỗi khó rồi, thời cũng có nhà cửa người ta ở đông 
lắm, thời phải thế lắm mà lại đi tốt lắm.

Nhạc Vân:
Rứa thời, cảm lộ bàng khấu bái ân nhân,
Âu là, sách bảo kỵ tốc lai Hồ quảng.

Hát khách:
Lăng lăng kính khí đối thanh tiêu, (24)
Phó nạn quân thân bất nại lao.
Nhựt chiếu trung can, sơn lộ kỳ khu hoa giải tiếu,
Tinh huy hựu khí, dương trường khuất khúc điểu phùng nghinh.

***
Quang Linh:

Trần Viên ngoại lịnh tôn,
Ngã Quang Linh bảo tự.
Như ta,
Một dạ thìn ngay thảo,
Hai sáu chử xuân xanh.
Thung đường đà sớm vãng Diêm đình,
Từ huyên hỡi mình nương lều cỏ.
Nhờ thân cữu hôm mai huấn hóa,
Việc võ văn khuya sớm giáo truyền.
Như ta,
Chẳng phen tài dục nhật bổ thiên,
Cũng bì kẻ phan long phụ phượng mơ.

Lại nói:
Nay ta nghe rằng,
Chúa xuân đáo, hoa trình tợ gấm,
Thục khí lâm, liễu dịch thảo sinh hương.
Nay cậu đi thời chưa về.
Ta muốn vãng trung sơn ngoạn cảnh nhàn du, nhưng mà 
Còn sợ cữu thân người di nộ.
Ta muốn đi chơi một lát, e cậu ta về hay đặng, cậu ta lại quở ta: bỏ học hành mà đi chơi, nhưng 
mà ta đi, chi nữa.
Chỉ đơn đao độc mã,
Vật huề đái gia đinh.
Vin thanh long chỉ dặm sơn tiền,
Lên xích thố trông chừng lãnh ngoại.

Hát nam:
Trông chừng lãnh ngoại,
Hứng cảnh mầu cho toại lòng đây.
Chín trời dậy tỏa ngút mây,
Ngàn khoe (25) dương liễu, điểm đầy yến anh.
Xiết bao hoa cỏ hữu tình,
Nơi nơi hoa đệ mai huynh rõ ràng.
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Xa xem thế giới ba ngàn,
Hương nồng muôn dặm, cẩm trang đòi bề (về).

Nhạc Vân:
Sơn trình chân khuất khúc,
Hiểm tuấn thậm nan hành.
Hoãn bộ quá sơn tiền,
Án bí nan bôn tẩu.
Như ta là,
Dục tốc lai kiến ngã quân thân,
Tâm mạc nại lộ đồ hiểm tuấn.

Hát nam:
Lộ đồ hiểm tuấn,
Miễn là cho ngay chúa thảo thân.
Đường dê bóng thỏ mảng lần,
Nham tuyền bỗng thấy nhân dân phương nào.
Trông chừng suối thẳm non cao,
Vượn kêu thánh thót, chim chào líu lo.

Lại nói:
Hốt quá tiền đề,
Thương ngô túc mã.
Nó sợ mà giữ lắm, mà cũng không khỏi cho, thôi
Thiên lý lộ đồ diêu viễn,
Mã đề hốt dĩ lâm thương nọ.
Tại thử lộ sơn trung,
Ngô như hà tiến thoái?
Chừ thời đường hỡi còn xa, ngựa thời què đi rồi, đi làm sao cho tới Ngưu đầu sơn chừ? Ở giữa 
nơi [này] ta tính mần răng đây? Âu là:
Miễn cưỡng lộ tiền lai đáo,
Họa là, hạnh phùng lư xá nhân dân chăng?

Quang Linh:
Khoái khoái dã xuân thiên,
Hoan hoan tai ngô (26) ý.
Nọ quan bất tận nhứt thiên chi minh chiếu,
Hứng vô cùng tứ vọng chi hình dung, nó vui thiệt mà.
Phất phất lục dương phong,
Phi phi hồng hạnh vũ.

Lại nói:
Chân ác thú, chân ác thú,
Quả độc trùng, quả độc trùng.
Tầm tha xứ ẩn thân,
Nhược đương ngô tắc tử thôi con a.

Lại nói:
Hận tai mãnh hổ,
Quái sát độc trùng.
Dĩ tiên tự hành hung,
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Phen này, quyết bất dung nễ mạng thôi. Như tao chém một đao thời mi chết đó. Nhưng mà tao 
cũng vứt đao đi, tao bắt sống mày tao chơi. Tao buộc vào cây này, kẻo gần đường chúng nó bắt 
đi. Nguyện bắt sống con cọp này, tao chơi a.
Phấn ngô thủ đoạn,
Bất thứ hổ lang thôi.
Sổ hiệp ác thú kinh hoàng,
Nó tẩu thượng cao cương đào mạng.
Như tao đánh ít đấm nó đã yếu rồi, nó thất kinh nó chạy lên núi nó trốn. Trốn mần răng cho 
khỏi, tao có đây cho mầy đòn, a.
Tốc hoang mang truy cản,
Bất thứ nễ toàn sinh thôi.

Nhạc Vân:
Này, tôi đi hồi sớm cho tới bây giờ, cũng đã xa lắm mà, sao mà
Vô lư xá nhân dân
Nhưng mà, mang mộc lâm tùng thụ mà thôi.
Mần răng mà không nhà cửa ai hết thế này.
(Nhạc Vân nghe tiếng vó ngựa).

Lại nói:
Văn tê thanh khán quá,
Hão lương mã vô song. Không biết ngựa của ai.
Án bí (27) khán song toàn,
Mà phọc vu lâm thụ nội nè, thôi.
Nan tường hà ý,
Tứ cố vô nhân. Ngựa thời buộc đây, xem bốn phía không thấy ai, có đâu mà may vậy.
Ngô ký túc bị thương,
Hốt hạnh phùng lương mã mơ.
Không chủ làm vậy, thời ta đổi đi cũng nên, ta bỏ con ngựa yếu này, ta mới nhảy lên con ngựa 
kia ta chạy đi, dầu chủ nó có hay thời theo cũng chẳng kịp mà.

Quang Linh:
Độc trùng hưu tẩu, độc trùng hưu tẩu,
Hữu ngã truy lai, hữu ngã truy lai.
Ngô ý thậm hoan tai,
Dĩ sanh cầm mãnh hổ.
Nọ, không chạy đi con, tao nắm lấy đuôi mày, coi thử mày dám chạy đi, cho đứt đuôi mày đi.

Nhạc Vân:
Văn thanh tường khán quá,
Chỉ thị nhứt hài đồng,
Mà tên này sanh cầm hoạch hổ lang,
Thôi, quả siêu quần anh dũng.
Nọ, thế con ngựa của tên này đây. Chừ ta mới dùng chước nói ngược bắt con ngựa đi, coi thử 
nó nói mần răng, sao đây, ờ cái thằng trên núi kia.
Nễ tiểu đồng bất khả thương tha,
Thử hổ thị ngô gia chi dưỡng.
Nọ, mà con cọp của tao nuôi tao chơi, nó đi theo tao.
Nễ nghi lập tức,
Hoàn ngã hổ lang.
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Cọp của tao, trả cho tao, đừng có đánh chết, tao bắt đền chừ.
Quang Linh:

Ấy, vậy mà ta,
Những tưởng cọp nhà hoang,
Ai dè cọp có chủ.
Mà không hay nè. Hèn chi mà dễ đánh lắm. Phải, thiệt cọp của mầy sao?

Nhạc Vân:
Ờ, cọp của tao (28), tao nuôi cho dạn đặng tao chơi đó mà.

Quang Linh:
Cọp mầy nuôi hay cọp trong núi tao cũng không biết. Nó đón tao lại phòng làm dữ, nó bắt ngựa 
tao nó ăn. Ai ngờ tao nhảy xuống ngựa, tao đấm ít đấm, nó đã yếu đi, tao cũng mới bắt đặng nó 
đây mà.
Đã rằng của đó chớ, đi,
Dễ hẹp lòng đây.
Phải thiệt cọp của mầy,
Thời của đó hoàn cho đó.
Như của mầy tao trả lại cho mầy. Tao bắt làm chi tao, mà mầy đòi.

Nhạc Vân:
Nè, tha tuy vân nhũ xú,
Khí lực quả cao cường a.

Lại nói:
Ngô hổ bản thị toàn sinh,
Nễ trịch hạ, kim tha dĩ tử.
Khá thường ngô mãnh thú,
Ta giao hoàn thử tử thi.
Cho, cọp tao là cọp sống, bị mầy đấm nó đà chết rồi, thời mầy đền cọp sống cho tao chớ.

Quang Linh:
Thôi, cao kỳ thậm cao kỳ,
Hào kiệt chân hào kiệt.
Nọ, tên này ở dưới núi, quăng ngược con cọp lên trên núi, thời khí lực cũng đà mạnh lắm thê.
Chi nữa,
Đề thử hổ hạ lai sơn cước,
Đặng tường khan tha nhân phẩm hà như?

Lại nói:
Mầy đã biểu tao bắt đền cọp, thời tao cũng bắt đền cho mầy, nhưng mà mầy phải
Kỷ nhựt khả đãi chi,
Đặng ngô sanh cầm tha hổ.
Tao hỡi thường cho mầy, mầy phải ở đây mà chờ tao, tao bắt cọp sống khác, tao hỡi thường cho 
mầy, chớ cọp sống ở đâu đây mà thường cho bây giờ?

Nhạc Vân:
Tao đi thời có (29) việc gấp, tao không chờ đặng. Chừ mầy cầm lại mà mầy bắt cọp sống mà 
thường thời tao cũng không nghe cho mầy.
Ngô thử vật dưỡng chi hữu tố mà, cọp của tao, tao dạy dỗ nuôi dưỡng nó đà dạn đi, người đã 
quen vật, vật lại quen người, cho nên tao có đi đâu thời nó đi theo tao. Bởi vậy cho nên, mầy bắt 
mới đặng chớ, chừ mầy lại nói rằng:
Cầm sơn trung là ác thú hổ lang,
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Nhưng là cọp không ai nuôi, ấy, thời:
Tha hổ tánh hung tàn,
Ngô thọ chi hà dụng?
Tao đem nó về, nó lại trở lại nó cắn tao, rồi nó bỏ nó đi mà thôi, tao nuôi làm sao cho đặng.

Quang Linh:
Bồi thường giai bất khẳng,
Nễ ý dục như hà hở?

Nhạc Vân:
Con cọp dạn khó kiếm lắm, mầy kiếm sao đặng. 
Thử hổ lang vô sở cầm chi,
Thời, dụng nễ mã thế thường thú (…).
Cũng nên mà, tao đố mầy kiếm cho đặng cọp dạn ở mô mà thường.

Quang Linh:
Nghe qua lời nọ,
Bỗng nổi sặc [nực] cười.
Như mầy nói cọp này, mầy (?) nuôi dạn nớ, là mầy cũng
Dể mỗ một thằng ngây,
Sợ mạng ngươi hóa quỉ.
Cho nên mầy dám nói mần rứa mà thôi chớ, cọp ở trên núi tao bắt đặng, chớ cọp nào của mầy 
nuôi, cổ nhân người có nói rằng:
Quan môn dưỡng hổ,
Hổ đại thương thân mơ.
Luận ác thú độc trùng,
Xưa nay nhân khởi năng thuần dưỡng cho đặng mà, chẳng qua là mầy
Kiến ngô mã dục tâm nan yếm,
Mầy muốn đánh lắm (30) nhưng mà,
Thảng vô thử thị quỷ ngôn.
Mầy bắt đền cọp, đặng mầy bắt con ngựa, làm sao đặng cho, cọp ở trên núi, cọp chi mầy mà lại 
bắt đền, như tao là
Tuy chẳng tới đầu non,
Tiếng chim kêu cũng biết.
Mà mầy nói ngược với tao, làm sao cho đặng, mà mầy nói ngược.

Nhạc Vân:
Ớ hỡi, cái thằng ở trên núi nầy, nó biết nói ngược nữa bây, khi hồi nãy nó chịu nó thường. Rồi, 
bây giờ nó tiếc con ngựa nó, nó nói xụi lơ đi, ậy, tao nói thiệt, mầy có nói
Dục diêu thần cổ thiệt,
Mần răng cho lắm đi nữa, thời
Nễ bất miễn bồi thường.
Mà mầy không thường, ai nghe cho, lại có nói: Không ai nuôi cọp đặng. Mầy nuôi không đặng, 
tao nuôi đặng, ấy thời mầy cấm à?
Sát tử ngã hổ lang,
Thời nễ thế thường xích thố cho tao chớ, mầy chạy không đặng cọp dạn thời mầy thế ngựa cho 
tao, lại nói tao tham là mần răng?
Tốc thường ngô mãnh hổ,
Trì hoãn quyết bất dung.
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Bây giờ tao cũng không thèm bắt ngựa mầy, nào, cọp ở đâu thời chạy mà thường cho tao, mà 
thôi, chớ tao cũng không thèm ngựa mầy nữa.

Quang Linh:
Bất thường bồi, bất thường bồi,
Vô mãnh hổ, vô mãnh hổ. thời mầy làm sao tao a?

Lại nói:
Thằng kia, 
Khả dữ ngô tỉ võ,
Sổ bách hiệp tương giao.
Như mầy mà có,
Đắc thắng ngã thần đao,
Thời ngô tống hành bửu ký
tao cho con ngựa tao đi.
Nhược bất năng thắng ngã,
Nghi khẩn cấp đào sinh a.

Nhạc Vân:
Mầy nói hơn mầy thời mầy (31) đưa con ngựa cho tao, ậy, thời nói cho nhớ lời nghe, âu là
Huy song chùy dõng dược,
Nễ dữ ngã bại thành. (chiến…)

Quang Linh:
Hảo a!
Anh hùng thị anh hùng,
Hào kiệt chân hào kiệt.
Nọ,
Huy thanh long lẫm liệt,
Trục xích thố tung hoành.
Thệ nhứt trận bại thành,
Nễ ngã tương giao chiến.
(lại đánh nữa)

Nhạc Vân:
Hảo a!
Cao cường tai nhụ tử,
Dõng dược dã tiểu sinh nọ.

Hát khách:
Nễ ngã tương giao nhứt trận trung,
Phấn ngô dõng dược quyết thư hùng.

Quang Linh, hát khách:
Anh uy chấn tẩu sơn hà liệt,
Lợi nhận huy lai bích Hán hồng.

Nhạc Vân, hát khách:
Bách hiệp tranh cường sơn hải chấn,
Kỷ hồi đấu chiến hỏa yên xung.

Quang Linh, hát khách:
Hoàn hoàn sậu mã trừ gian bối,
Lẫm lẫm huy đao diệt nhũ đồng.
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Lại nói:
Tu khả đình đao,
Các nghi trụ thủ đã mà.
Kim triêu nhật mộ, ngô tự phản hồi,
Minh nhựt khả phục lai.
Quyết nhứt trường cao hạ với mầy, a!

Nhạc Vân:
Không tin, không tin.
Nễ như hồi khứ,
Tao e, minh nhựt bất lai.
Ấy, tao biết nhà (32) mầy ở đâu mà tao kiếm mầy?
Nễ như kim ý dục phản hồi,
Thời lưu thử mã dĩ vi tín vật.
Thời tao mới tin mầy, cho.

Quang Linh:
Như ta là,
Nhứt ngôn ký xuất,
Là tín trọng thiên cân.
Như tao có nói, tao cũng không quên lời mà.
Nễ như nghi ngã thực ngôn,
Thời tao, lưu thủ thần đao vi tín a. đây.
Khả đãi ngô thượng lĩnh a, mần rứa thời
Minh nhựt ngã tức lai.

Nhạc Vân:
Nay độc thân tại thử sơn trung,
Vô hữu thôn gia ký ngụ.
Chừ thời ta tính làm sao đây, ờ khi nãy mình quên hỏi thăm cái thằng đánh với mình. Nớ, thử
đường vào xóm là đâu mà bây giờ nó về rồi, mà trời thời tối, biết ngõ mô mà phòng đi kiếm nhà 
mà ngủ nhờ đây, thôi
Ngô nhứt dạ sơn trung tạm tức,
Đặng mà,
Minh triêu lai thí võ rồi ta đăng trình.
Mà thôi, chớ nay việc ta đi thời gấp lắm, ờ làm chi cho lâu mà kiếm nhà chừ.

Lại nói:
Nay ta dốc lực dữ tiểu sinh,
Ta tưởng lại tâm nan thăng tự hận.
Nay ta đánh cùng nhứt hài tử bất năng cảm thắng,
Còn đồng sức thay, huống chi mà
Bách vạn trung tướng dũng binh cường.
Rứa thời, tính mần răng, nay
Ngã hận ngã vô năng,
Ngô oán ngô bất võ.
Này, trời sáng cho mau, đặng cho thằng ấy nó ra nó đánh nào.

Lại nói:
Này dạ thâm sương giáng,
(33) Tuyết khí xâm nhân.
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Nay đêm khuya tuyết xuống lạnh lắm, chừ ta biết tính mần răng đây, ờ, ờ, phải
Bảo hổ thi nhập ngã phúc trung nay ấm mà,
Ta ngạn biên tạm an thân thiểu tức xong.

Một người trong Trần trang:
Các anh, ấy
Trước sau xem cẩn mật,
Đèn đuốc khá rõ ràng.
Núi này thiệt núi hoang,
Truông này là truông tiếng.
Các anh, truông này là nhiều hùm lắm.

Lại nói:
Cứng miệng, cứng miệng,
Kinh hồn, kinh hồn.
Dạ thưa lão gia,
Kiếm đường khác mà đi,
Cọp ăn người xó bụi.

Trần Quỳ:
Bất nghi kinh hãi,
Đăng chúc huy hoàng.
Cho ta coi lại đã nào, bây quơ đuốc lên cho rõ.
Khán kiến quả nhiên,
Chân vi ác thú.
Cọp thời thiệt cọp, người lại thiệt người, mà ta
Bất tri hà cố,
Thanh hưởng vô văn.
Cọp có bắt người ta thời chạy qua chạy lại, sao mà không động chi hết thảy. Ta lại gần coi thử 
nào.
Lai khán tường chỉ thị nhứt nhân,
Hà cố bảo hổ thi nhi túc.
Việc này cũng lạ, chớ nào
Hữu lão phu tại thử, hữu lão phu tại thử,
Tiểu tướng khả thuyết lai, tiểu tướng khả thuyết lai.

Nhạc Vân:
Văn thanh lưỡng nhãn hốt khai, á lão phu, chớ
Thâm dạ do hà đáo thử hở?

Trần Quỳ:
Như chú này là
Phi nhân an trú chi xứ,
Tiểu quan hà (34) cố tự khinh?
Rứa, lại bảo độc trùng ngọa tại hoang lâm,
Như tha xứ đáo khởi vô thương phạm?
A, chớ tiểu khách quan đi mô mần răng mà không kiếm gia nhân mà nghỉ, mà nằm trong rừng 
hoang này, mà ôm ấp cọp mà thôi.

Nhạc Vân:
Thôi sự bất ẩn man lão trượng,
Như tôi tiểu sinh tiền vãng Ngưu sơn.
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Ai ngờ là tôi tới đây,
Ngô nhứt tiểu anh hùng,
Dữ [tiểu] sinh thí võ.
Kinh bách hiệp vị phân thắng phụ.
Trời bị tối đi, cho nên
Bỉ gia trung phản mã toàn qui.
Tên ấy lại hẹn cùng tôi rằng: ngày mai thời
Tha đáo lai quyết định cao đê,
Nên tôi mới tại lâm nội ký thân tạm đãi chớ.

Trần Quỳ:
Nghe lời kia tỏ ý,
[Phút] nổi sặc cười dài.
Tuổi tác chưa bao lăm, thiệt thà lắm. Phải, người ta hẹn mần răng mà lại tin người ta là thực, 
mà ở trong này mà chờ đó.
Đám minh triêu, tha nhược bất lai,
Chẳng hay trì ngộ liễu tiền trình quí khách.

Nhạc Vân:
Dám thưa,
Dĩ tiểu khả chân tình,
Tôi liệu thử nhân vi ước vô sai.
Mà tôi cũng khủng tha hồi minh nhựt bất lai.
Nên tôi cũng không tin, tên ấy có
Lưu bỉ vật thanh long vi tín chớ.

Trần Quỳ:
Nào, đao ở mô đưa lão coi thử, ờ, ờ, có mần rứa thời tên ấy mai tới thiệt, rứa thời tiểu khách 
quan
(35) Khả trần kỳ hương quán,
Nghi minh thuyết tính danh.
Vậy chớ việc cho mà nhân mã độc hành,
Kim đáo Ngưu đầu hà sự hở?

Nhạc Vân:
Dám thưa, như tôi là
Nhạc Nguyên nhung thân phụ,
Ngô biểu tự Nhạc Vân.
Kim triêu tặc khốn ngã quân thân,
Nên tôi nãi thiên lý tiền lai phó nạn chớ.

Trần Quỳ:
Này văn tường kỳ ngữ,
Rứa thời Nhạc Nguyên soái lịnh nhi đây mà.
Lão hủ bất tri,
Đa đa hữu tội.

Lại nói:
Thôi hạnh ngộ bất thăng hoan hỉ,
Lão phu thỉnh tựu hàn trang.
Đặng Công tử thung dung nhứt dạ tạm an,
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Minh nhựt sẽ Ngưu đầu tiến bộ a.
Nhạc Vân:

Dám thưa, tối tăm, đêm khuya, tôi không dám tới mà kinh động quí quan. Tôi ngại lắm mơ.
Trần Quỳ:

Công tử chưa rõ mà Công tử ngại mần rứa mà thôi chớ, như tôi là
Mộ Nguyên nhung tiết nghĩa trung lương
Lão muốn mần răng cho đặng gần người lắm, mà không biết làm sao cho đặng chớ. Nay lão 
gặp Công tử đây là lão mừng lắm, xin
Công tử mựa đừng ngại dạ, nào.

Lại nói:
Gia đinh,
Chỉ gia trung trực bộ,
Đăng chúc khả huy hoàng.

Lại nói:
Dĩ đáo tệ đường,
Thưa,
Thỉnh đồng an vị.
Gia đinh,
Bất nghi trì hoãn,
Lai thiết tửu diên đây. (36)

Nhạc Vân:
Thưa,
Khất minh trần quí tính cao danh,
Đặng cho tiểu khả đắc tường kỳ căn tích thử.

Trần Quỳ:
Trần gia trang ẩn dật,
Trần Quỳ thị ngã danh.
Như lão,
Thuở xuân xanh từng trải thị thành,
Kỷ trưởng mới thác thân ư sơn dã.
Chớ, chừ lão mới trình thiệt cùng công tử, cái thằng mà
Dữ Công tử nhật gian thí võ,
Lão ngoại sanh biểu tự Quang Linh đó mà.
Nào gia đinh đó bây đòi Quang Linh mà ra mắt Tướng công đây.

Nhạc Vân:
Văn ngôn phương liễu kỳ tình rứa thời,
Tiểu ca thí võ cùng tôi, số là
Nãi thị đại nhân biểu điệt đó mà. Như người ấy là
Anh dũng chân đệ nhứt,
Khí lực quả vô song.
Tiểu ca mà đao pháp tinh thông,
Mần rứa là tôi
Liệu thị đại nhân truyền thụ thời phải.

Trần Quỳ:
Bỉ Quang linh chi phụ,
Lương sơn bạc hùng anh.
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Thiên hạ tận tri danh,
Xưng Đại đao Quang Thắng.
Là cha hắn đó. Hắn truyền đao pháp lại cho con hắn. Ai ngờ là hắn thác. Linh khôn lớn lên, lão 
lại truyền đao pháp lại cho hắn, đó mà.

Quang Linh:
Thưa thân cửu, tôi
Ngỡ khách nào mà lạ,
Bợm ấy thiệt chẳng hiền.
Cữu mựa chớ làm quen,
Gã vốn là chẳng thiệt.
(37) mà, tên này gặp cháu trên núi, nói quanh quất muốn bắt con ngựa của cháu, cháu không 
nghe, mới đánh cùng cháu, đặng vài trăm hiệp. Ai ngờ là trời tối, cháu mới về đó, mà.

Trần Quỳ:
Thằng quái,
Bất nghi hồ thuyết,
Tu thính ngã ngôn.
Ngô nhựt thường dữ nễ luận đàm,
Thời rằng Nhạc Nguyên soái là trung thành nghĩa khí rứa, có a!

Quang Linh:
Dám thưa cữu, việc chi chớ việc ấy cữu thường dạy truyền cháu hoài mà.
Trần Quỳ:
Nay cái người này là
Nhạc Nguyên nhung thân tử,
Tha biểu hiệu Nhạc Vân đó mà.
ấy bây lớn tuổi mà
Văn Phiên binh vi khốn quân thân,
Nãi thiên lý độc hành phó nạn.
Là cháu có bằng hay không? Bây lớn (tuổi) mà trung hiếu nghĩa dõng làm vậy, ấy cháu nên bắt 
chước hay không?

Quang Linh:
Văn ngôn tường tận,
Hỉ thiết tinh thần.
Thưa, không biết, tôi lầm, xin
Miễn chấp tiểu nhân, miễn chấp tiểu nhân, 
Cung thân tạ quá, cung thân tạ quá.
Mà, ngồi ngồi mà nói chuyện với nhau mà chơi.

Quang Linh:
Mần rứa mà, 
Công tử hà bất tốc thuyết minh,
Đặng tôi dĩ xích thố lộ trung tương tặng đi cho rồi, lại để mà đánh với nhau cả ngày đi cho mệt.

Nhạc Vân:
Như có lửa hừng mới biết tuổi vàng, (38)
Không cây cứng sao rằng búa sắc cho.
Tôi thời có tình mà tiểu ca thời vô ý; cái khi tiểu ca mà đặng hùm ở trên núi, tôi thấy sức tiểu ca 
tôi đà ưng ý, nhưng mà tôi chưa biết quyền pháp tiểu ca là dường nào, khi ấy tôi mới nói tôi bắt 
đền hùm, là tôi
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Dụng khích ngữ dĩ tương lực dốc bởi có đánh nhau làm vậy là
Thức tiểu ca đao pháo tinh thông chớ.

Quang Linh:
Thưa công tử, Công tử dạy rằng, thời
Công tử hữu tình,
Tiểu sinh thời vô ý.
Cái khi tôi thấy Công tử ở dưới thấp, quăng con hùm lên trên núi cao, nay tôi cũng đà phục lực 
Công tử rồi, tôi mới phóng thây hùm xuống, Công tử dạy rằng
Tử hổ tắc nghi thế mã,
Tôi mới văn thử ngôn hốt thậm xung tâm.
Tôi mới đánh đó, mà thôi, chớ
Hữu nhất phiên lưỡng hạ tương công,
Tôi mới thức Công tử siêu quần chùy pháp thôi mơ.

Trần Quỳ:
Văn minh trần bản mạt,
Phủ chưởng tiếu hi hi.
Cháu lão cùng Công tử đánh nhau chẳng ai hơn mà cũng không ai thua, vậy thời
Khả như duật bạng tương trì,
Còn lão thời đi gặp công tử, lão đem về
Chẳng khác tợ ngư ông đắc lợi chớ.
Như lão là,
Bất thăng hoan ngô ý,
Gia đinh,
Mau khai chước tửu diên đây.

Nhạc Vân:
Thưa,
Tiểu khả hữu nhứt ngôn,
Khất đại nhân nạp ý.
Nay tôi gặp tiểu ca đây, tôi muốn nguyền một lời
Vĩnh kết Nhạc, Quang (39) chi nghĩa,
Hiệu tiền Bảo, Quản chi giao.
Nhứt sinh thệ đồng bào,
Ngô tuế tình cốt nhục.
Khất đại nhân dung nạp,
Đặng cho ngu đẳng phối hữu bằng nào.

Trần Quỳ:
Thử hậu tình là lão cảm bội thị thâm,
Quang tiểu điệt nó là cô bần chi tiện lắm mà, đâu dám làm bạn cùng công tử.

Nhạc Vân:
Thưa,
Bằng hữu là ngũ luân chi trọng,
Hà phân quí tiện cao đê.
Đại nhân vật thôi từ,
Tiểu sinh tâm chí nguyện.



32 | T r a n g

Nhạc Vân, Quang Linh, cùng thề:
Quang thị, Nhạc gia kim kết vi huynh đệ, thành tâm phủ cáo án tiền, thiên địa thần minh chiếu 
sát.

Lại nói:
Kim triêu ngu đẳng hựu phối hữu bằng, thệ đồng cốt nhục chi ân, phủ tạ cữu thân bách phước.

Trần Quỳ:
Dĩ nhứt ngôn đính ước,
Thiên tải vật vong tình nghe a.
Công tử lớn hơn cháu lão một tuổi thời
Nhạc Công tử vi huynh,
Quang điệt nhi vi đệ.
Bất thăng hoan ngô ý,
Chân tình khoái ngã tình.
Hai người đà kết nghĩa đệ huynh.
Gia đinh, rượu đây,
Toại chí lão uống mừng một chén.

Nhạc Vân:
(40) Tình hựu nhứt gia hoan hiệp,
Khán lai nhựt dĩ bình minh.
Nọ, dám thưa,
Quân thân đạo đại do thiên,
Cháu phó nạn bất nghi trì huỡn a, chứ thời cháu 
Lập tức Ngưu sơn tiền vãng,
Dĩ thân trung hiếu chi tình.
Hoãn kỳ tái hiệp đệ huynh,
Tha nhựt tương phùng sanh cữu thôi mơ.

Trần Quỳ:
Công tử thử hành đại nghĩa,
Lão phu thậm hiệp tình trung lắm mơ. Lão nguyền cho cháu:
Ân tình đạo nghĩa bất vong, mà thôi chớ
Sanh cữu đệ huynh hậu hội.
là lão cũng đành lắm, mà mai thời lão cho cháu lão nó theo cùng công tử, nhưng mà hắn còn 
dại lắm mà, nên phải
Đãi tiểu điệt niên tăng sổ tuế,
Thời lão,
Hứa tha tùng soái mạc lập công.
Kẻo mà kim niên kỷ ấu xung,
Khủng bất thăng hiệu dụng.

Lại nói:
Gia đinh, đem bút giấy đặng cho ta họa Ngưu đầu sơn. Gia đinh bây đem kim ngân đây. Này 
công tử,
Ngưu đầu lộ thành nhứt bức,
Đây là Ngưu đầu thời coi trong họa đồ mà đi theo.
Thử kim ngân vi vật.
Lão tống hành dĩ vi lộ trình tổn phí.
Vật khả thôi từ mỹ ý để mà đi đường, đừng có từ của lão nào.
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Nhạc Vân:
Ngưỡng mộc cữu thân hậu nghĩa,
Điệt nhi an cảm thôi từ. (41)

Quang Linh:
Dám thưa anh, anh cùng em, mới có một phen gặp nhau, chưa đặng mấy ngày mà đi.
Huynh đệ tình bất cảm tương lưu
Là vì quân phụ đạo đồng thiên địa.
Mà mần răng, em chẳng dám cầm anh, nhưng mà
Nam bắc tương phân tâm khiển quyển,
Tống hành vô vật biểu đệ huynh.
Kim hiền huynh thiên lý viễn hành,
Xích thố mã hiến vi tặng vật.

Nhạc Vân:
Như anh em là,
Quân thân phương nguy cấp,
Hung kiết sự vị minh.
Ý nội thậm ưu kinh,
Phó nạn tâm tợ tiễn.
Chớ nay hiền đệ dĩ Xích thố mã vi tương tặng là
Thành vi đại hạnh,
Cảm bội bất vong.
Thôi mà, như anh là
Tuần nhựt gian tảo (…) ư quân thân,
Thị hiền trợ thành ư ngô chí chớ, thưa
Quí trạch cữu thân an tại,
Gia đình hiền đệ thả an.

Trần Quỳ:
Lão cũng nguyện cho cháu là:
Đáo Ngưu sơn tảo hội quân thân,
Lộ đồ khả tiểu tâm cẩn thận.

Quang Linh:
Như anh em ta là,
Hội ngộ ân tình vị triển,
Bắc Nam hốt dĩ lưỡng kỳ.
Khứ lưu tâm nan xả,
Tương cách ý tăng bi.
Tích linh kim nhựt phân phi,
Huynh đệ hà thời đắc hiệp.

Nhạc Vân:
Em, như anh là:
Vị quân phụ (42) nhứt thời tạm biệt,
Ngô đệ huynh (hội) hiệp hữu kỳ mơ.
Phân khứ lưu nan triển sầu bi,
Biệt tình hựu bất tương dung thắng.
Lộ thượng tương phân tâm hà nhẫn,
Nham tiền cách biệt bộ trù trì.
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Sơn trang hiền đệ an cư,
Ngưu lĩnh ngu huynh tiến mã.

Hát nam:
Đoái kim bằng luống dạ sầu bi,
Cá nhàn hai ngã phân ly.
Tưởng chừng kẻ ở người đi thêm phiền.

Quang Linh, hát nam:
Rẽ phân ngàn dặm giang thiên,
No nao huynh đệ đoàn viên ân tình?

Nhạc Vân, hát nam:
Nhìn nhau khó nỗi đăng trình,
Hộc, cưu xa bạn, tích linh rẽ bầy.

Nhạc, Quang cùng hát nam:
Dứt tình trở gót lên yên,
Ngưu đầu anh tớt, gia đường em lui.

***
Nhạc Vân:

Hiền đệ đà trang thượng phản hồi,
Âu là, sách bảo ký Ngưu đầu khoái bộ a.

Hát khách:
Ngưu đầu diêu vọng mã đề khinh,
Vạn lý giang thiên bộ bất hành.
Phó nạn quân thân, tế nhược phò nguy thân biểu nguyện,
Trợ ngô thân phụ, diệt Kim hưng Tống lập huân danh. (43)

Lưu Nghê:
Như tao là,
Lưu lỗ vương chi tử,
Mỗ biểu tự Lưu Nghê.
Như ta đã sạch thói quê,
Rất nên bợm lịch.
So cái việc lịch, tao không ai bằng. Luận cái tính khí tao ở, cũng không ai bằng, thiệt mà.
Ngang chàng người đều chạy mặt,
Hung tàn chúng thảy biết danh.
Luận việc thanh, tao thiệt rất thanh.
So việc chánh, mỗ đà quá chánh a, bây a.

Côn Quang:
Thưa công tử, xưa kia ông hỡi còn, ấy mặc sức Công tử làm những việc ngang chướng, thanh 
chánh chớ bây giờ ông đã mất rồi, xin Công tử phải chừa bớt các việc ấy đi mới đặng.

Lưu Nghê:
Sao vậy, nay phải chừa phải bớt đi, ấy là làm sao vậy hở?

Côn Quang:
Dám thưa, chừa bớt đi cũng phải, mà xưa kia còn ông, ông cầm cậu, cậu có làm ngang với 
người ta thời họ kiêng có ông, họ không có dám làm sao. Chớ bây giờ, ông đã mất rồi, cậu làm 
sao họ, họ không dung cậu, họ giết cậu đi mà.
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Lưu Nghê:
Đéo mạ, cái thằng biết một chẳng biết mười, nó nói cố như xưa kia, ông già tao còn, ấy đã hay 
có việc cầm tao đó, nhưng mà có việc ông già tao hay dạy tao, mà cũng có việc quá lắm, ông 
cũng đè cổ tao. Ông còn thời tao sợ, tao chừa bớt đi chớ, bây giờ ông đã mất rồi, thời mặc sức 
tao.
Tụ đồ đảng ẩn thân ư sơn thượng,
Sẵn lâu la mặc sức tao ngang tàng.
Chẳng đầu Kim không phục Tống bang, ai làm chi đặng.
Ngoài lộng lạc vô nhân câu thúc.
Mà bây giờ tao muốn ngang nào đặng ngang nấy, ai làm chi cho đặng tao, mà tao sợ hử?
Gái tốt dầu min nã tróc,
Của yêu mỗ quyết vơ càn.
Tao gẫm tao bây giờ cũng, min như là
Cua chẳng lo mặc sức đi ngang,
Cá đặng nước (mặc) dầu lòng nhảy ngược thôi mà!
Ai làm chi tao đặng, ở nơi ngày trước tao có truyền cho bây rằng:
Đường qua nơi sơn cước,
Thời bây,
Quật hạ nhứt hãm khanh.
Đoạt thương khách bộ hành,
Lạc hạ bèn (?) nã tróc.
Việc ấy bây là làm hay chớ, mà bây là phục câu móc hay chớ? Đặng mà bắt bộ hành thương 
khách cho dễ.

Lại nói:
Ngô tào lập tức,
Đồng tựu sơn tiền.
Đặng cho tao coi bộ hành nó sa hầm chơi a. Quân bây có đi thời:
Khá nổi tiếng vang lừng,
Một lũ cho nhộn nhịp.
Cho vang núi thời mới vui cho, 
Bây giờ ta làm nghịch chơi a. Đã hay, ta
Lên núi cao chót vót (?)
Nhưng mà,
Cũng hồi mái hồ chèo a.

Côn Quang:
Làm mái làm sao; ờ, trên núi này, nước ở đâu mà lên núi mà làm mái, chúng tôi không biết cái 
máy hồi chèo, ấy là làm sao nữa mà.

Lưu Nghê:
Lâu la,
Nghe tao hát rồi câu,
Thời bây ó hô hò hụi.

Hát nam:
Hiệp tớ thầy lên núi coi chơi,
Đố ai tày mỗ là đời,
Ngựa đua dưới biển, thuyền bơi trên rừng.
Một đoàn ngăn đón (45) lương dân,
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Thu đồ kẻ lại, lột trần người qua.
Trải xem mấy dặm cỏ hoa,
Tớ về núi ngọc, thầy qua non mầu.

Lại nói:
Lâu la, chỗ này phải thế lắm, chừ thời ta phải
Ngô đẳng đồng thử xứ đình lưu,
Quan thương khách, [họ] hãm khanh vi lạc chơi hè.

Nhạc Vân:
Chỉ sơn tiền khẩn cấp,
Dược tuấn mã bôn phi.
Quan kim ô tương cận vãn thì,
Đình mã mịch nhân gia tá túc.

Lưu Nghê:
Ngô tiền sơn khán quá,
Hữu nhứt cá tiểu nhi.
Nó cỡi Xích thố mã bôn phi,
Huy thân như hỏa thán nọ, con ngựa tốt a.

Lại nói:
Hoan tai ngô ý,
Thậm khoái ngã tình a.
Nó tới đây chi cho khỏi.
Lạc hạ hảm khanh,
Dầu min nã tróc.
Ra sớm nay may đặng con ngựa tốt a!

Nhạc Vân:
Dĩ cận lai sơn cước,
Sậu mã quá sơn tiền.

Bọn lâu la:
Tặc tử lạc khanh, tặc tử lạc khanh,
Ngô đẳng đồng nã tróc, ngô đẳng đồng nã tróc. 

Lại nói:
Ngô phấn khởi song chùy,
Cường đồ giai táng mạng.
Sao chẳng cầm câu móc mà bắt ông nớ, con?
Vọng tiền đồ trực tiến, (46)
Sách bảo ký bôn trì.

Lưu Nghê:
Quái sát tiểu tặc nhi,
Phá câu đồ tẩu thoát.
Nọ, con ngựa tốt gớm gang đi, ấy vậy mà, thôi
Ước vị ngô sở hoạch,
Ai ngờ nhụ tử dĩ thoát thân.
Nó cỡi ngựa nó đà chạy đi rồi.
Xích thố quả kỳ trân,
Tưởng lại chân khả tích a.



37 | T r a n g

Lại nói:
Chiết kiếm u côn gia lãnh sát,
Phá câu đồ quân tận tử thương.
Thôi chẳng đặng ngựa cũng buồn,
Chết quân mình quá rận.
Đi này, chạy ngõ nào cho khỏi mà chạy đi, như ta là
Quyết trừ thằng tiểu nhi,
Bắt cho đặng ngựa hồng, mà cái này cũng khá. Lâu la, bây nghe tao phân binh, tao lập đồ thứ 
cho bây a.
Có hậu tiếp, có tiên phong,
Có tiền hô, có hậu ứng nghe a.
Tao dạy cho đến khi gặp giặc.
Như đắc thắng thế,
Thời tao đề thương trực tiến.
Ấy là khi tao thắng đó. Nếu tao thời tao bắt sống nó đi. Thời bây đánh, thấy tao thắng, mà rủi 
thời
Cũng xúm theo mà giữ lấy nhà cho đông, hoặc cậu khu nhượng thê, cậu dang ra thời bây
Khiêng lấy cậu chạy cho mau bước.
Kẻo mà nó lụi thây tao, chạy không kịp a.
Đồng hiệp lực, đồng hiệp lực,
Tốc tiến truy, tốc tiến truy.

Côn Quang, ban:
Cấp cấp tợ chim bay,
Mau mau như cọp nhảy.
Chúng ta (47) đồng nhẹ gót đuổi theo,
Nó không phép cao bay xa chạy.

Lưu Nghê, hát khách:
Tiên phong hậu tiếp đã nên đông,
Theo gã hài nhi bắt ngựa hồng.
Cờ phất trống rung, trăm tớ ầm ầm hung quá cọp,
Người dong ngựa ruổi, một nhà bột bột tới như linh.

Nhạc Vân:
Ngô nhứt lộ bôn hành,
Dĩ xuất thiên nham lãnh.
Khả quái cuồng đồ lộng hiểm,
Sơn biên quật hạ hảm khanh.
Hạnh ngô lương ký tính linh,
Nhứt dược thoát thân ư hảm tỉnh.
Chớ, nhưng mà lối khác bây, tao thời
Cấp phó quân chi nạn,
Nại tha cường đạo hà tai?
Âu là dược mã đề tiền lộ tốc lai,
Đặng mà tầm lư xá thôn dân thiểu tức a.

Hát khách:
Quân thân đại đạo tỉ thiên cao,
Vị nghĩa tiền lai mạc nại lao.
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Như phen này là:
Trợ ngã thung đường, phò thánh giá nhi trùng hưng Tống vận,
Trừ tha Phiên tặc, tá giang sơn nhi điễn diệt Hồ man.

Lại nói:
Khán lai nhựt dĩ trầm tây,
Tứ cố tịnh vô thôn xá.
Chứ thời, ta liệu răng đây? Âu là:
Tốc lai tiền lộ,
Hạnh ngộ (48) lương nhân chăng.

Lại nói:
Quan tường tâm thậm khoái nhiên,
Quả thị nhứt tòa trang viện, nọ, chi nữa.
Hạ mã lai tốc vấn,
Đặng tá túc nhứt tiêu. Xong.

Trang đinh:
Một chút mà cũng nạnh với nhau, hễ tối tăm thời đóng cửa, chẳng biết việc mệt nhọc chi mà lo 
nạnh mình hoài.
Nhạc Vân:
Ớ, cái anh đóng cửa kia, tôi đi lỡ đường
(…) đáo thử hốt nhiên nhật mộ,
Xin cho tôi, 
Trang tiền nhứt dạ dung thân.
Khuyên đó chút ra ân,
Đây cũng người nhớ nghĩa.

Trang đinh:
Ờ, đi lỡ đường, nói nằm nhờ, vậy thời vô. Phải chi, người tới sớm một chút nữa, kẻo mà đây 
rừng dữ lắm. Chớ Viên ngoại tôi người phải thế lắm mà.
Lai trì khoảnh khắc,
Nên Viên ngoại tôi đã nghỉ.
An tẩm trướng trung rồi, tôi không dám thưa mà người vô đây, chỗ nằm không có cũng ngặt 
lắm.
Ờ, ờ, hữu giá biên nhứt cá ốc không,
Tiểu quí khách tạm an nhứt dạ.
Mà ngặt lắm, chiếu giường cũng không có nữa mà.

Nhạc Vân:
Ân nhân đã cho tôi nằm nhờ là báu lắm mà thôi chiếu giường tốt xấu mà làm chi. Ở lâu lắc chi 
đây mà chiếu giường cho tốt.

Trang đinh:
Vậy thời mời người vô đây, cái chỗ này là chỗ tôi nằm ngồi đây, có một (…) chiếu gối không 
nên thân mà.

Nhạc Vân:
Ân nhân đem tôi vô đây, người hay đặng người có quở chăng?

Trang đinh:
Không, không, hề chi
Ngã gia Viên ngoại,
Là chỉ thị hảo nhân.
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(49) Tính khí rất hậu thuần,
Lại hay đãi yêu người thương khách lắm mà. Nay Viên [ngoại] đã nghỉ đi rồi, mà người tới mà 
nằm ngồi làm vầy, tôi không đành.

Nhạc Vân:
Đặng có chỗ mà nghỉ thời là may lắm chớ, thời
Ngô nhứt tiêu tạm ngụ,
Minh nhựt tức đăng trình mà thôi, ở làm chi lâu mà chiếu giường cho tốt nớ, như tôi đặng chỗ 
này là
Ngô thân hạnh đắc thiểu ninh,
Nhưng mà, ngã mã vị tri sở chỉ? Này, tối tăm, không biết chỗ mô mà cho hắn đứng?

Trang đinh:
Hà tu ưu lự,
Mặc tôi nhứt dạ lưỡng tha cho.
Cái chỗ nhà tôi cũng gần đây, đằng sau ấy, lại có một căn nhà không, tôi đem nó vào cho nó 
đứng đó, tôi mới lấy cỏ của Viên ngoại tôi, tôi cho nó ăn, có can chi mà người lo. Để tôi, tôi 
đem nó ra nó đứng cho xong. Rồi tôi vô nói chuyện cùng người. Cha, dạ, chỗ tử tế hung, lại 
nhiều cỏ, mặc sức nó ăn, a.

Nhạc Vân:
Tôi đáo thử trang hạnh ngộ,
Ân nhân thi hậu nghĩa.
Tôi bất vong đồ báo mà.
Lại nói:
Ân nhân, chớ thử trang hà mỹ hiệu?
Còn Viên ngoại, tha tính thậm danh thùy?
Bỉ nhân phẩm như hà?
Ân nhân nghi minh thuyết.

Trang đinh:
Như Viên [ngoại] tôi là
Tục thuần hòa đệ nhứt,
Mỹ xưng Củng gia trang.
Còn Viên ngoại chi danh,
Biểu tự xưng Củng Trí.
Phả tha tâm chí, (50)
Trung hậu vô song lắm mơ.
Huống tiểu khả viễn lai thiên lý,
Cảm quá phiền Viên ngoại phí thân.
Dạ dĩ thâm canh,
Các nghi an tức hè.
Ân nhân về mà nghỉ, đặng cho tôi nghỉ với.

Lưu Nghê:
Nay ta, suất chúng lai truy tiến tốc,
Vậy chớ, tặc nhi hà xứ đào sanh đi?
Dạ dĩ mãn sơ canh,
Mà bất kiến tha hình tích đi.

Lại nói:
Lâu la,
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Nễ đẳng nghi khán thực,
Chỗ này thị hà xứ thôn phường?
Bây, nay ta theo nó, ta đi cũng đã xa lắm đây chẳng biết chỗ này là xứ chi đây, bây?

Lâu la:
Dạ thưa,
Chúng tôi đã thăm tường,
Phải về đây thưa lại.
Trước mặt ta một đỗi,
Thiệt nhà Củng gia trang.

Lưu Nghê:
Văn đảng tử báo minh,
Thôi tâm bất thăng chi hỉ.
Nọ, như tao là
Theo bắt con ngựa cỡi,
Mà lại lạc tới Củng gia trang.
Quả thiên lý sử nhiên,
Ngô tâm chân đại khoái.
May mà đi tới đây, làm vậy là tại trời biểu đây. Mà thôi,
Là Củng Trí có sanh một gái,
Ngư trầm nhạn lạc chi dung.
Đã nên dự má hồng,
Hỡi chưa vầy duyên thắm.
Xứng nhau lắm mà. Nói cho phải, bấy lâu tao những mắc lo việc ông già tao, mà tao cũng lo: 
nơi có thời chẳng nên, nơi nên thời chẳng có. Đến bây giờ tưởng theo (51) bắt con ngựa mà 
thôi, ai ngờ lại lạc đến Củng gia, là may đây mà.
Trai này đương lo vợ,
Gái nọ hỡi kén chồng.
Chăng là,
Máy sách thiên công,
Xây vần duyên nợ.
Ngô thuận thử tiền lai nhứt lộ.
Tới đây mà lại may gặp cái nhà con gái kén chồng. Ta bắt không đặng ngựa, mà đặng người tốt 
chừ, bây chừ ta tới đánh lão Củng Trí, ta bắt con gái lão.
Tương tha hồi hảo phối lương duyên a.
Xưa nay, hễ là dự anh hùng,
Thời sánh cùng thục nữ.
Thời mới xứng cho. Chừ, tính đánh mới xong cho.

Lại nói:
Lâu la,
Lâu la cập côn quang đảng tử,
Nễ nễ giai thính ngã phân binh.
Y ngô lịnh nhi hành.
Vậy mới rằng binh pháp [luật] a. Chừ phân làm trung, hậu, tả, hữu, tứ chi, bây a.
Đều chỉnh tề kiếm kích,
Các dự bị cung đao.
Tả chi là cửa hông dưới lướt vào,
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Dầu min theo lâu la thời bây quét sạch cho tao nghe, a, còn
Hữu chi khá hông trên lướt nhập,
Đồ kim ngân đồng khí bây tận thu.
Hậu chi thời phá cửa ngõ sau,
Trâu bò những heo dê bây bắt cả.
Như tao là,
Quản suất lâu la thủ hạ,
Nhập trung ương tao phá trung môn.
Phấn dõng lực hoàn hoàn,
Quyết sanh cầm con gái.
Việc chẳng nên trì hoãn,
(52) Trực chỉ đáo Củng gia hè.

Côn Quang, đảng tử:
Mau giục ngựa, mau giục ngựa,
Kíp cầm cờ, kíp cầm cờ.
Lâu la min theo [lịnh] dầu lòng,
Lấy vàng bạc niêu nồi mặc sức.

Lưu Nghê, hát khách:
Đao thương đèn đuốc chói như sao,
Tới Củng gia trang quyết lướt vào.
Vàng bạc của tiền dầu các gã,
Người thanh gái tốt để phần tao.

Lại nói:
Chúng tướng,
Đại phấn ngã binh đao,
Phá trung môn sát nhập.

Gia đinh:
Dạ dạ,
Thậm cấp, thậm cấp,
Nguy tai, nguy tai.
Hữu cường đạo binh lai,
Phá trung môn sát nhập.

Củng Trí:
Văn báo phệ tề bất cập,
Cấp như liệt hỏa thiêu mi.
Tu du chân ngộ hại, tu du chân ngộ hại,
Khoảnh khắc thị tao nguy, khoảnh khắc thị tao nguy.
Ớ gia đinh, ớ gia đinh.
Dĩ khí giới kích chi, 
Xuất môn tiền kháng cự a.

Phụ nữ trong nhà:
Hồn hóa, hồn hóa,
Phách kinh, phách kinh.
Cường đạo lai thậm chúng,
Dĩ sát nhập gia đình rồi, dạ, thưa, xin
An Nhân khá đào sanh,
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Đặng cho ngu đẳng đồng tẩu thoát với nào.
Củng An Nhân:

Văn ngôn phách lạc,
Thính thuyết hồn phi.
(53) Cường đạo lai chí cấp,
Ngô hà xứ đào sanh?
Ôi, chao ôi! Chừ biết liệu mần răng đây,
Họa hại lai bất cập phệ tề,
Ngô mẫu tử đào sanh vô lộ rồi. 
Con ôi! Biết kiếm chỗ nào mà trốn. Con! Con ôi!

Củng tiểu thư:
Từ mẫu hưu kinh cụ,
Chúng chúng vật kinh hoàng.
Con nghe rằng: phụ thân người đã
Tương gia đinh xuất lão môn tiền,
Cản cường đạo vị tường thắng bại.
Thả hưu kinh cụ,
Tiểu hoãn đãi chi.
Phụ thân thắng bại như hà?
Thời khi ấy sẽ kiến cơ nhi tác mới đặng cho.

Bọn phụ nữ:
Tiểu thư lời phân phải,
Rất hợp thửa lòng ta.
Các trai thời theo với lão gia,
Không ai nổi mõ cho làng người ta hay, đặng người ta tiếp cứu. Vậy thời chị em ta
Kíp nổi mõ la làng.
Đặng thôn hương đặng người tiếp cứu a.

Củng Trí:
Nễ cường đồ hà xứ,
Cảm lai phạm ngô gia hử?

Lưu Nghê:
Lưu Nghê là tên mỗ,
Thiệt Lưu Lỗ vương chi tử.
Dám thưa cha, con cũng là rể cha đây, rể cha là vì vậy (?)
Trai nay còn kén vợ,
Gái cha hỡi chưa chồng.
Con muốn lắm, nhưng mà cưới thời e cha không gả, cho nên con phải
Đem một lũ quân ong,
Tới phá nhà (54) mà rước vợ đây.

Củng Trí:
Tường văn kỳ ngữ,
Hỏa phát hỗn thân.
Lưu Dự xưa phản quốc bội quân,
Trời đất là đã không dung cha mầy, đã chết rồi, sao mầy
Bất tự tĩnh hỡi còn thương tàn lê thứ hở. Như tao là
Ngã gia chân hảo tử, 
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An giá dữ khuyển dương là rứa, a.
Lưu Nghê:

Dự này chưa đáng rể đông sàng cha chả, chớ. Trang mô mới nên niềm bán tử lắm bấy.
Tôi trót là bực này không có phong, què mảy chút chi hết, mà chê, chớ con cha, cha để cha gả 
cho ai, mà ai lại hơn tôi lận, a. Tôi nói thiệt cùng cha, đó.
Nễ như bất giá,
Ngô quyết cầm chi chớ.
Có nghe ở mô, bảo cho tính trước đi, đem con ra đây nộp, thời hãy còn khá. Bằng mà chẳng gả, 
ở nhà hô một tiếng thời trẻ nó phá nhà bây giờ. Đưa đi, kẻo rồi mà khóc chớ.
Ký tróc liễu nữ nhi,
Phụ gia tư tận diệt mà.

Củng Trí:
Ờ, Lưu Nghê, tao nói thiệt cùng mầy,
Quyết thế vô song lập,
Nễ ngã bất câu sanh thôi, mày a.
Có con mà gả cho mầy, cũng bằng gả cho chó. Tao có gả ở mô đâu mầy.

Lưu Nghê:
Quái sát lão tặc mạn khinh,
Cảm đa từ nhục ngã. 
Con nói cũng đã hết lời mà không nghe, đừng có trách.
Huy thần đao dõng dược,
Bất thứ nễ lão phu.

Lại nói:
Phấn ngô (55) dõng lực nhứt thời,
Lão tặc đà kinh tâm tẩu bắc
Nọ, quân thừa ngô minh giáo,
Tốc tốc cản chi.

Nhạc Vân:
Giấc điệp hỡi mơ màng,
Hồn hoa còn lờ lạc.
Nhĩ biên văn kích chiết,
Môn ngoại chấn nhân thanh.
Hà sự ngã vị minh,
Âu là xuất môn tiền tường khán.

Lại nói:
Chúng nhân hỗn loạn,
Đăng chúc huy hoàng.
Cường đạo lai nhiễu lược,
Viên ngoại quả nguy nhiên!
Như ngã hạnh đắc dung thân chỗ này,
Diệc thị tha phòng ốc.
Cũng là ơn người ta. Nay người ta lâm nạn, thời phải cứu người ta. Chi nữa.
Ngô đương cứu cấp, ngô đương cứu cấp,
Khởi khả hoãn trì, khởi khả hoãn trì.
Ớ ngựa, ngựa. Ôi thôi, ân nhân đã sợ chạy đi rồi. Ta chác lấy mà thôi. Âu là
Hoang mang dược mã đề chùy,
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Tốc xuất môn tiền tương cứu.
Lưu Nghê:

Lão tặc đào sanh vô lộ,
Tốc nghi hạ mã thọ hình.

Củng Trí:
Gia đinh,
Đồng cự chiến súc sinh,
Cá cá giai nỗ lực.

Nhạc Vân:
Vật khả tung hoành,
Thả hưu hỗn loạn.
Bất khả nhiễu nhương bá tánh,
Tốc nghi viễn tị sanh phương.

Trang đinh:
Khán tường hỉ bất tự thăng,
(56) Xin tráng sĩ cứu,
Nỗ lực cứu ngô Viên ngoại nào.

Nhạc Vân:
Đó thiệt ông chúa trại,
Đây khuyên chú đầu thầy.
Tới trang thôn đã gặp có đây,
Điều nhiễu lược cũng khuyên cùng đó.
Cho tôi xin đi, đừng có nhiễu lược người ta làm chi.

Lưu Nghê:
Tao là ăn cướp đây chúc, nhưng mà ăn cướp là ăn cướp con gái lão mà thôi, mà lão găng với 
tao, lão không đem con lão, lão gả cho tao, nên tao phá nhà lão, tao bắt con gái lão đây. Mầy 
bà con chi với lão mà mầy binh? Mầy có quen với lão thời biểu lão gả cho tao mà nhờ (?). Tao 
đã tốt trai thời chớ, lại nhiều của, không gả cho tao, chớ gả cho ai? Mầy xin tao, tao không cho 
thời làm sao tao.

Nhạc Vân:
Đó dầu không thuận dạ,
Đây cũng quyết ra tay.
E một gã làm tai,
Mà cả đoàn ngộ hại này.

Lưu Nghê:
Thằng con nhà quái,
Mà nó, coi chết như chơi.
Ớ cái thằng nhỏ kia, tao không nghe mầy, thời mầy giết cả lũ tao đi. Cha chả, cái thằng nhỏ 
khoe mạnh dữ bây!

Nhạc Vân:
Như bây là,
Bây thiệt loài heo ngựa,
Dám nhiễu hại lương dân.
Tao bảo cho bây,
Tốc nghi viễn xứ thoát thân,
Bằng mà cự, tử vô táng địa thôi con a!
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Lưu Nghê:
Ờ ờ cái thằng này, tao mới nhớ mặt. Thằng nhỏ này là cái thằng
Nễ kỵ ư xích thố,
Thân lạc hạ […] hãm khanh. (57)
Khi trưa đây mà, ấy vậy mà tao
Những dè mầy biệt xứ đào sanh,
Hay đâu nỗi hắn tá vu Củng thất.

Nhạc Vân:
Thính thuyết bất thăng chi hỉ,
Hảo tai hạnh ngộ cừu nhân.
Như mầy là,
Quật hãm khanh chúng tận tao ương, thời chớ, nay mầy lại
Đáo trang nội thương tàn lê thứ ẻ.
Phen này tao quyết sát nễ môn tiền kiểu thủ,
Vì sanh linh thiên hạ trừ tàn.

Lưu Nghê:
Khả tiếu nễ cuồng nhân,
Cảm đại ngôn phóng tứ.
Miệng cháu còn hôi sữa,
Sức đâu đánh lại cùng ông a.
Ông bảo cho con, thời
Thằng nhỏ kia kíp nộp ngựa hồng,
Lão già nọ đem dâng gái tốt thời tao tha. Thằng nhỏ kia xuống ngựa mà dâng cho ông. Còn lão 
kia đem con lão mà dâng đi, kẻo mà tao giết.

Nhạc Vân:
Văn tường kỳ thuyết,
Mãn diện yên phi.
Phấn khởi ngã song chùy,
Quyết bất dung tặc tử.

Lại nói:
Một cường đạo thân vong vu mã hạ,
Lâu la đà táng khí bôn phi.
Tốc dược mã cản truy,
Tận trừ tha ác đảng.

Củng Trí:
Môn tiền khán kiến,
Hỉ bất tận thăng.
Vị tri thị thùy nhân,
Cứu ngã (58) toàn gia tánh mạng.

Trang đinh:
Dám thưa, người ấy là cái người tôi cho nằm nhờ nơi cái nhà nhỏ, gần bên chỗ tôi ở ấy.
Cường đồ lai đáo,
Khẩn cấp báo tri.
Cùng lão gia, mà tôi quên người ấy đi…
Kim tha sát thử tặc nhi,
Quả thị lão gia chi đại phước.
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Củng Trí:
Ngô văn tường bản mạt,
Vô thăng khoái ngã tình.
Vậy thời, tớ thầy ta phải,
Xuất môn ngoại tiếp nghinh,
Dĩ báo cứu sinh chi nghĩa.

Lại nói:
Ngô Củng gia đại phước,
Hạnh đắc tiểu ân nhân.
Cứu toàn lão hủ nhứt môn,
Thử nghĩa minh tâm nguyện báo.
Tiện trang thỉnh tựu,
Tệ xá thiểu an đã.

Lại nói:
Nào gia nhân nam nữ đó ra mà
Đồng lai bái tạ ân nhân,
Cứu ngã nhứt môn tánh mạng.

Cả nhà, vợ chồng Củng Trí:
Dạ,
Kim ngộ cường đồ chi nạn,
Ân nhân cứu tử nhứt môn.
Bất thăng minh cảm đại ân,
Phủ phục trướng tiền khấu bái.

Nhạc Vân:
Bất cảm đương thử lễ,
Viên ngoại thả tọa an.
Như tôi đi đường gặp ai hoạn nạn cũng cứu, thay, huống chi
Tiểu nhân tá túc ư quí trang,
Kim ngộ nạn lý đương tương cứu. (59)
là phải mà, tạ tôi mà làm chi. Thôi thôi Viên ngoại hãy ngồi.

Củng Trí:
Quí khách thi ân hậu nghĩa,
Thiên niên lão [đồ] báo đại ân thôi mơ.
Mỹ danh quí tánh minh trần,
Vậy chớ hà sự đơn thân độc mã mà đi mần rứa hở?

Nhạc Vân:
Nhạc Nguyên nhung thân tử,
Tôi biểu tự Nhạc Vân.
Ngột Truật kim tái phạm Trung nguyên,
Vi khốn ngã quân thân ư sơn thượng.
Bởi rứa cho nên tôi,
Vạn lý na từ tuấn hiểm,
Nhứt thân mạc nại phong trần.
Ngưu đầu phó nạn quân thân,
Ai ngờ đi tới đây, bị tối rồi,
Quí trang tạm an nhứt dạ chớ.
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Củng Trí:
Vậy thời,
Quả Nhạc gia công tử,
Tâm hỉ bất tự thăng.
Miễn tội lão nhân,
Tự cam thất lễ.

Lại nói:
Kim triêu chân thậm hạnh,
Dữ Công tử tương phùng.
Cứu toàn ngã nhứt môn,
Thị phước tinh lâm trạch.
Đi mà thôi, gia đinh, ậy
Tửu diên mãn chước,
Xin cung thỉnh công nhi.
(Người ra. Viên ngoại vào trong..)

Củng Trí:
Xin cho tôi cáo thoái một chút, rồi tôi sẽ ra hầu chuyện cùng công tử. Thằng kia, mầy hầu công 
tử. Công tử có quen mầy, mầy thế hầu cho tao, đặng mà đãi Công tử nghe.

Nhạc Vân:
Viên ngoại chân thuần hậu,
(60) Trang chủ [thiệt] hảo tâm.
Tha tử tức Hột (?) nhân,
[Xin] ân nhân minh thuyết thử.

Trang đinh:
Cảm minh trần sự tích,
Đặng cho Công tử liễu tình do.
Như Viên ngoại tôi,
Chỉ sanh nhứt tiểu thư,
Quả kiêm ưu tài sắc thôi mơ.
Công ngôn đệ nhứt,
Đức hạnh kiêm toàn.
Chân nghĩa trọng như san,
Thị nữ trung Nghiêu Thuấn đi mà thôi.
(Vợ chồng Viên ngoại nói rồi trở ra ngoài).

Củng Trí:
Như tôi nay,
Hữu ý vị tằng minh thuyết,
Ai ngờ là,
Lão thê cũng ám hợp nhứt tâm như tôi.
Nói chuyện cùng công tử; mụ cho kêu tôi vào. Mụ nói rằng:
Bất mông Công tử chi ân,
Thời Củng thị nhứt môn nan bảo chớ. 
Như vợ chồng tôi chịu ơn Công tử cũng đã lớn lắm, nên
Đại ân tâm đồ báo,
Nhưng mà,
Thảng vô vật tương thù.



48 | T r a n g

Như ơn công tử, mụ nói rằng: vàng bạc Công tử cũng không thiếu, không biết lấy chi mà đền 
cho công tử. Số là:
Kim lão hủ phu thê,
Hữu hạ sanh nhứt nữ.
Xin hiến vu công tử,
Đặng tôi dĩ báo đại ân.
Xin khất nạp hảo ngôn,
Vật từ mỹ ý nào.

Nhạc Vân:
Văn đại nhân chi ngữ,
Thần cảm bội bất vong.
Nhưng mà, 
Suy dĩ đạo nghĩa trung,
Ngu vị an tâm nội.

Tán:
(61) Dám thưa, như tôi: Bình nhựt vô sự, bất cáo nhi thú, thị đại tội dã. Chớ như nay: Kim quân 
thân chi nạn, chính tại nguy cấp, khởi cảm tư nghĩa hôn hồ?

Lại nói:
Xin dung tiểu sinh sơn thượng tiền lai,
Yết quân phụ dĩ an tình nghĩa.
Nhứt đán long xa hạnh giải, quốc nạn tảo thanh.
Thời tôi hỡi,
Dĩ sự do trình quá thung đường,
Khi ấy sẽ nghinh kỳ tôn ý thôi mơ.

Củng Trí:
Thử ngôn chân đáng lý,
Lão an cảm cưỡng hồ?
Nhưng mà, lão nghĩ lắm, e Công tử ở chốn quý quyền, theo việc công. Công tử quên đi không 
nhớ đến, còn lão thời đợi hoài đi, cực lòng lão mà.

Nhạc Vân:
Dám thưa,
Tôn trưởng nhứt ngôn ký xuất,
Còn lưu tâm bách tuế bất vong thôi mơ.

Củng Trí:
Công tử nói mần rứa, nhưng mà vợ chồng lão hay ngờ lắm. Như Công tử mà
Dục giải ngô phu phụ nghi tâm,
Thời dụng hà vật lưu lai vi tín.

Nhạc Vân:
Ngưỡng mông ái cập tiểu nhân,
Tôi đi cảm bất tùng kỳ ý mệnh hay mần răng,
Nhưng mà thảng thân vô vật dĩ vi tín,
Hữu kim tiền sổ thập nhị văn tôi làm tin thôi mơ.

Tán:
(62) Thử nãi Thái Bình kim tiền, ngu thiếu thời Tổ mẫu sở tứ vi áp kinh chi vật, đái tùy thân 
biên bất ly.
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Lại nói:
Nay cảm phụng hiến chi đặng tôi,
Dĩ vi tín vật thôi mơ.

Củng Trí:
Khán lai đích thực,
Chỉ thị gia trân.
Tùy nhi, ậy
Tùy nhi phụng ngã truyền,
Giao tiểu thư khán thủ.

Nhạc Vân:
Nhứt dạ sát kỳ khúc khoản,
Khán lai nhựt dĩ bình minh.
Nọ, thưa, như tôi
Quân phụ sự tại thân,
Cảm trì lưu khoảnh khắc a, chớ.
Đốn thủ tạ từ tôn trưởng,
Xin dung cho tiển nhân tốc đáo sơn đầu.

Củng Trí:
Dĩ giao ước nhứt ngôn,
Lão lưu tâm thiên tải.
Như Công tử đi phen này lão cũng nguyện cho công tử
Công danh hảo tại nam nữ chí,
Giao ước vô vong kim nhựt tình.
Hậu kỳ ngô đẳng tái phùng,
Thiên lý thả nghi bảo trọng mơ.

Nhạc Vân:
Chử lời vàng khắn khắn,
Tạc dạ đá khăng khăng.
Cúi đầu từ chỉ dặm Ngưu đầu,
Dâng bốn chữ an cư trường tại.

Hát nam:
Nước non dời, tình nghĩa đâu quên.

Củng Trí, hát nam:
Vui lòng nắm giữ giềng ba, (63)
Ơn vua báo trả, đạo nhà chớ quên.

Nhạc Vân, hát nam:
Vâng lời ghi chép lòng vàng,
Thảo ngay dầu trọn, cơ duyên nguyền vầy.

Củng Trí, hát nam:
Rẽ phân nhàn cá nước mây,
Mặt tuy cách mặt, lòng đây tạc lòng.

Trí, Vân cùng hát nam:
Dang tay kẻ bắc người đông,
Lão lui thảo thất, trẻ trông Sơn đầu.

Nhạc Vân:
Viên ngoại đà trở lại gia trung,
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Âu là sách bảo ký Ngưu đầu trực tiến.
Hát bắc:

Nghĩa trọng tình thâm dục lưỡng toàn,
Hà từ bạt thiệp vọng quan san.
Trợ ngô thân phụ trừ hung khấu,
Giải ngã quân hoàng diệt ác man.

***

Ngưu Cao:
Hàm sầu độc tọa trướng trung,
Tưởng lại Ngưu đệ
Ngu ý nan thăng thống cảm.
Cao đệ, em, em ôi! Như em là,
Bất hạnh sa trường táng mạng,
Đệ huynh hà nhựt tương phùng?
Đoạn đoạn thống tâm trung,
Uông uông lưu lệ hạ.

Lại nói:
Thang Nhị ca đây mà, thưa
Thỉnh lai an vị,
Ngu hữu nhứt ngôn.
Tôi nghe rằng, Nguơn soái khủng đệ quá sầu
Cho nên (64) mệnh Nhị ca thời khuyên giải.
Phải a, em, nghe lời Nhị ca khuyên biểu, em thôi thời bỏ cái buồn đi, em đã bỏ đặng rồi là vì em 
nghĩ
Thế sự thường bĩ thái,
Nhơn đạo hữu tử sinh mơ.
Làm người sống thác thời có mạng, nên em
Trước còn khiển quyển sầu bi,
Chớ hai ba bữa rày,
Vốn dĩ bi thương tận giải,
Mà tôi nghe lời Nhị ca khuyên giải, những cái bi sầu tôi đà giải rồi.

Thang Hoài:
Ờ, em giải sầu bi đi thời là phải lắm mà. Ngưu đệ, hễ là
Nhân sinh ư thế,
Là mạng tại hồ thiên!
Mà mạng người đến chết, lại nhớ thương cho lắm đi nữa thời hư mình thôi, người ấy cũng 
không còn sống lại cho đặng mà.
Khuyên hiền đệ giải phiền,
Đặng cho anh hồi bẩm lai Nguơn soái.
Đặng cho người hay với, kẻo mà người lo.

Ngưu Cao:
Nói làm vậy, cho Nhị ca về thưa cùng Nguơn soái cho người bớt lo sợ mà thôi.
Đệ huynh u hiển tương ly,
Ai thống khởi năng khoan giảm cho đặng a. Như ta cùng Cao đệ là
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Dữ nhất tâm tố nguyện,
Sanh tử thệ dữ đồng.
Đến nay,
Phút đà kẻ mất người còn,
Tấc dạ dường như dao cắt.
Kim Trung thu dĩ đáo,
Ai thống niệm dũ thâm.
Quân, ấy
Bị hương đăng tửu thực nhứt bàn,
Đặng lai mộ thượng thăm ngô hiền đệ đây.

Hát nam:
Biệt ly này số hệ về đâu? (65)
Xa trông cô mộ sơn đầu.
Tưởng hình Ngưu đệ thảm sầu chi nguôi.
Dời chân (hài) khôn xiết sụt sùi, 
Mấy hồi tình nghĩa bỗng xui phân lìa.

Lại nói:
Dĩ lai đáo mộ tiền,
Ai thống tâm dũ thiết!
Cao đệ em, em ôi!
Hà âm dung mạc mạc,
Cát đoạn ngã tâm can.
Hiền đệ tại hà phang?
Kim ngu huynh lai đáo.
Cao đệ, này rượu, này cơm, anh đơm cho em ăn uống đây.
Nễ nghi bảo túy,
Dữ ngã đồng hoan nào, hiền đệ.
Hà bất kiến ảnh hình,
Thống ngô tâm đoạn đoạn.

Thán:
Khiếu hoán vô thanh hưởng, nễ hà xứ vô tri, em, em ôi! Dĩ thệ đồng hưu thích, kim khí ngã hà 
quy?

Lại nói:
Tình hựu tương ly,
Đệ huynh viễn cách đà rồi.
Mà biết em ở đâu mà kiếm bây giờ?
U minh vĩnh biệt,
Hình ảnh nan tầm.
Thống ngô tâm, thống ngô tâm,
Can trường đoạn, can trường đoạn.

Lại thán:
Cao đệ, em, em ôi! Em ở đâu?
Cô phần tịch mịch,
Thu dạ thê lương.
Tứ cố vô hình ảnh,
Sử ngã đoạn can trường.
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***

Nhạc Phi:
Từ ta, 
Dữ Ngột Truật giao binh,
Quan tặc tình cường thịnh chớ.
Nhưng mà lại,
Thâm khủng kinh ngô thánh đức,
(66) Hồi sơn cứ hiểm án binh.
Như binh Phiên tặc thời hắn cường thịnh lắm, mà ta nghĩ lại
Nan nhứt diện lực chinh,
Phải đãi cần vương tất tập chớ, ta.
Dụng nội ứng, ngoại hiệp,
Thời mới nãi khả phá Hồ nhi.
Cho nên ta,
Sơn trung duy nhựt vọng chi.
Mần răng mà vị kiến tiêu tức [tớ].

Lại nói:
Kim trung thu chánh tiết,
Ngô thừa thử thiên thanh.
Chừ ta,
Cấp hạ san đả thám Phiên doanh,
Đặng quan tặc trại dĩ tường hình thế.
Trương Bảo,
Bất nghi trì hoãn,
Trang thúc đồng hành.
Ám ám xuất doanh tiền,
Nễ ngã đồng khoái bộ hè.

Hát nam:
Nễ ngã nhứt đồng khoái bộ,
Ngõ xem tường Hồ dõng cơ quan.
Phăng phăng giơ vọt nương yên,
Muốn tường địch thế phải sang trại Hồ.
Tớ thầy dõi bóng trăng thu,
Gió đưa tơ liễu sương mù ngàn mai.

Lại nói:
Tiền diện khán lai,
Đáo Hà diệp lãnh.
Nọ, mà ta tới đây.
Bất văn thanh hưởng,
Ám ám hạ san.

Lại nói:
Khán lai doanh trại Hồ man,
Ngô ý thập phần ưu lự, đi này.
Tặc thế thịnh cường như thử,
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Thánh hoàng cư tại Thượng Sơn. (67)
Thảng nhứt nhựt tận lương,
Ngô như hà liệu lượng chừ?

Lại nói:
Tây Nam phương khán quá,
Sát khí khởi Phiên không nọ, ờ ờ
Tiền kỳ Cao đệ vong thân,
Diệc tại tây nam thử xứ.
Chớ, chừ ta xem chỗ ấy
Sát khí sơn trung như thử,
Hắn phục tàng hà vật nan tường.
Ngô tâm ám liệu thử phương,
Thế tất hữu nhứt Phiên khí chi đây, chớ chẳng không.

Lại nói:
Dĩ khán tường hư thực,
Ngô đẳng các hồi san, hè, này
Hốt nhiên tâm nội bàn hoàn,
Tợ hữu bất an thân thể.
Nay âu là, 
Hậu doanh thoái bộ,
Khoảnh khắc tạm an.
A, Trương Bảo,
Ngô quan tặc trại phản hồi,
Hà cố phóng tâm bất hạ? đi con, con ra mà truyền cho
Các lộ khẩu cập chư doanh trại,
Kim dạ nghi cẩn mật quan phòng.
Thủ ngữ khá tận tâm,
Canh tuần nghi gia ý a.

Trương Bảo:
Đông trại, Tây trại, ấy
Đẳng sơn khẩu cập chư doanh trại,
Các khâm [tuân] Nguơn soái lịnh truyền.
Nghi tuần thủ gia tâm,
Khả quan phòng cẩn mật a.

Cao Tông:
Trung thu nhân cộng lạc,
Sao mà trẫm ý độc sinh bỉ?
Kỷ niên phụ tử tương ly, (68) 
Nam bắc đệ huynh viễn cách.
Trẫm ý trừ tha Man mạch,
Đặng mà,
Phục tiền cừu, nghinh ngã phụ huynh.
Thời cũng chưa,
Vị thân thù hận chi tình,
Lại nay tái bỉ Hồ Nam nó khốn bức.

Lại nói:
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Như có sự mần rứa thời,
Hà nhựt hạ sơn, thâu kinh địa,
Hà thời diệt khấu kiến phụ huynh?
Niệm thử thống ngu tình,
Cửu hồi trường đoạn đoạn.

Thán:
Phụ huynh bị khốn kỷ niên trung,
Hà nhựt tình [thâm] đắc hảo phùng?
Viễn khán Kim bang trường đoạn đoạn,
Diêu chiêm sa mạc oán Hồ Nhung.

Lại nói:
Kham ta thiện địa quỉ thần,
Sao sử ngã phụ huynh thọ khổ?

Lý Võng:
Muôn tâu, xin
Thiểu khoan thánh đức,
Nạp gián lão thần nào.
Đã hay,
Kim tao quốc vận gian truân,
Nhưng mà,
Tống nghiệp phục hoàn hữu nhựt chớ.

Tán:
Muôn tâu bệ hạ, tích Hạ Thiếu Khang khu khu vi chính, chu toàn ư ly loạn chi gian, duy nhứt 
thành chi địa, nhứt toàn chi chúng, năng phục lưỡng tích hoàn cựu đô, tự Hạ phối thiên bất thất 
cựu vật thay.

Lại nói:
Huống kim nhựt thiên nhan,
Tuy Hồ Man (69) vi khổn.
Nhưng mà trên núi thời chúng đông lắm.
Dư thập vạn hùng binh dũng tướng,
Lại Nguyên nhung tài trí kiêm toàn.
Huống chi Sơn tây dữ Sơn đông,
Chư trấn giai hưởng ứng nữa mà.
Khất bi sầu thiểu giảm.
Đặng mà cùng Nguyên soái,
Đồ mưu phá Hồ Nhung,
Phục kim thành thừa thắng tiến công.
Đặng nghinh nhị đế hà sầu bất hiệp a.

Lại nói:
Cảm cụ tiểu diên tạm chước,
Thiên nhan sổ trản giải phiền.
Xin ngự vài chén, đặng mà giải ưu phiền đi mà lo việc nước. Nay thôi buồn, mai ngoại binh 
cũng tới. Nguyên soái đánh một trận thời xong mà làm chi.

Cao Tông:
Ta hàm sầu tâm bất tự thăng,
Lại cho ngọc thực bất năng giải đắc.
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Chớ chẳng những là rượu mà.
Lý Võng:

Muôn tâu, đêm nay là
Trung thu giai tiết cảnh,
Xin trại ngoại thiểu nhàn.
Trước là coi các trại doanh cho biết, sau nữa là
Hứng thanh phong khoảnh khắc đồng hoan,
Thừa minh nguyệt tu du giải muộn cũng khuây mà.

Cao Tông:
Rứa thời,
Thái sư cùng trẫm,
Giải muộn sơn tiền, hè. Nội thị, tương mã lai, hè.
Tôi chúa kíp lên yên,
Tới doanh tiền ngoạn nguyệt hè.

Hát nam:
Hứng đêm lành tạm ngớt sầu bi,
Trải qua hoa cỏ thanh kỳ.
Chẳng phen Ngũ Nhạc (70) cũng bì Tam san.
Cùng nhau giơ vọt nương yên,
Đoái xem vũ trụ, linh quan đã gần.

Đào Tiến, Giá Tuấn, Vương Tín:
Mã hạ cung thân,
Lộ bàng án giá.
Thưa,
Khánh thượng vãng du hà xứ?
Tiểu nhân huynh đệ vị tường.
Xin cho chúng tôi biết với nào.

Cao Tông:
Chư khanh, nay ta
Kim dạ tại ngọc cung,
Hốt tâm trung phiền muộn.
Chư khanh, ậy
Khai mộc sách lãnh biên nhứt vãng,
Ngã quân thần khoảnh khắc giải phiền.
Ta ra đó ta chơi một lát, rồi ta sẽ trở về mà thôi mơ.

Đào Tiến, Giá Tuấn, Vương Tín:
Muôn tâu bệ hạ,
Thiên tử nhược hạ san,
Mà anh em chúng tôi để vậy, ắt là
Nhạc Nguyên nhung gia thần tội.
Khất thánh hoàng nhậm ý,
Thiết vật khả hạ san nào.
Người có muốn giải phiền xin người chơi trên này mà thôi, đâu đâu là có chúng tôi canh tuần 
đó. Bằng xuống núi là gần giặc lắm, chúng tôi biết mần răng, mà để cho người đi. Nguyên 
nhung hay đặng, ắt là gia tội. Chúng tôi không dám để người đi nữa mà.
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Cao Tông:
Khanh đẳng vật quá ưu,
Trẫm khởi vô tự trọng a.
Ta lo sợ mạng ta hơn các ngươi nữa mà. Cho ta ra một lát, rồi ta trở về. Bằng mà Nguyên 
nhung hay đặng
Nguyên nhung mà có tội gia khanh đẳng,
Thời quả nhân đương tự giải chi cho. (71)
Mà ta nói cùng Nguyên nhung, ta chịu lấy cho, không có can chi mà sợ, nào, ậy
Khai lộ khẩu vật trì,
Ngô lãnh tiền tiểu lạc nào.

Đào Tiến:
Người dạy mần rứa, anh em ta biết tính làm sao bây chừ?

Giá Tuấn:
Oai lịnh Nguyên nhung thời ta cũng sợ lắm, nhưng mà người dạy đà hết lời, mà ta dám cãi sao, 
ta phải mở cho người đi. Nguyên nhung có hay đặng mà gia tội ta, ta cũng ưng lắm mà.

Đào Tiến:
Xin Thái sư, 
Bảo giá nhàn du khoảnh khắc,
Rồi thời, tâu cùng người,
Sơn trung lập tức phản hồi.
Kẻo mà anh em chúng tôi lo sợ lắm mà.

Cao Tông:
Thái sư,
Hà diệp lãnh tốc lai,
Quân thần đồng khoái bộ hè.

Gia Cát Anh:
Chúng tướng,
Đông tây nghi khán thủ,
Nam bắc khả quan phòng.
Nếu sai thất cơ trung,
Ắt tại tiền kiểu thủ a.

Gia Cát Anh, Tôn Ân Khảo, Lưu Quốc Thân:
Dạ, 
Cung nghinh thiên tử,
Đốn thủ lộ bàng.
Kim dạ dĩ thâm canh,
Long xa hà xứ vãng?

Cao Tông:
Nay ta,
Tại cung trung sầu muộn,
Nên thừa thu nguyệt giải phiền.
Chư khanh,
Khai sơn môn thân đáo lãnh tiền,
Thiểu du ngoạn, tức hồi doanh nội mà thôi.

Gia Cát Anh:
Khất nạp kỳ ngu ý,
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Thuyết bất khả hạ san nào. (72)
Như kẻ hạ thần, mà mở cửa cho người người, xuống núi người chơi.
Thảng lâm bất trắc chi gian,
Thần tội nan ư Thiên địa chớ.
Muôn tâu không nên đi. Như đi vô sự, Nguyên nhung hay đặng, chúng tôi còn có tội thay! 
Huống nó đà gần giặc, dữ lành mần răng không biết, chúng tôi xin chịu tội mà thôi. Chớ không 
dám để cho người đi mà.

Cao Tông:
Quyết vô quan ngại sự,
Chư khanh khả phóng tâm đi nào.
Trẫm lên chơi một lát, rồi ta trở lại mà thôi, có hệ chi mà chư khanh sợ mạng ta. Như ta là
Đắc thất hệ hồ xã tắc,
Là ta lo sợ lắm mà
Hà lao khanh đẳng ưu phiền?
Ta lo sợ hơn các ngươi nữa mà.

Gia Cát Anh:
Các ngươi, người đã dạy hết lời mần rứa, ta phải vâng lời, ta dám cãi hay làm sao?

Gia Cát Anh, Công Tôn Lang, Lưu Quốc Thân:
Dám thưa Thái sư, xin bảo giá người chơi một chập, rồi thời tâu cùng người, xin trở về chớ 
không nên ở lâu, a.

Cao Tông:
Thôi,
Xuất liễu Hà diệp lãnh,
Đồng thiểu hạ sơn tiền hè.
Ta đi tới trước này một chút nữa mà thôi.

Lại nói:
Thôi,
Hoa thảo khán hữu tình,
Tùng bách chiêm thạnh mậu nọ.
Trại tặc huy hoàng đăng chúc,
Thiên trung chiếu diệu Đẩu, Ngưu.
Khoái khoái dã ngô tâm,
Hoan hoan tai hảo cảnh nọ, chi nữa.
Tốc tùy nguyệt ảnh,
Tiềm hạ lãnh biên.
Trước là ta,
Hứng (73) phong cảnh giải phiền,
Sau nữa là, ta
Thiết khuy tha tặc trại a.

Ngột Truật:
Hảo dã tinh kỳ phất bạch,
Khoái tai đào diệp hàm đan.
Nọ, quân sư ta đi chơi mần rứa là hữu đạo lắm mà. Trước là ta,
Hứng trung thu minh nguyệt giải phiền,
Sau là ta coi cho,
Trường hình thế phá tha Tống tặc.
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Lại nói:
Chừ thời ta,
Tầm lai sơn cước,
Hình thế khả quan.
Đặng tường hà xứ hiểm nan,
Thức hà phương bình dị?
Đặng mà có bàn việc binh, hè.

Lại nói:
Tiền lai khán quá,
Thế thậm hiểm nan.
Núi này thực khó đánh, phải,
Lưỡng biên loạn thạch nguy nga,
Giữa thời có, 
Chỉ hữu nhứt điều thông lộ.
Thế đường nó lên xuống là chỗ này đây.

Lại nói:
Hốt văn biên tường thính,
Tiền diện hữu nhân thanh.
Thế nó xuống do thám hay là xuống làm chi đây? Quân sư vậy thời,
Ngô đẳng các ẩn hình,
Đặng ta, khán tặc nhân hạ lãnh hè.

Lý Võng:
Dám thưa bệ hạ, tôi
Quan Phiên doanh tương cận,
Công bất khả hướng tiền nào.
Ta đi khỏi Hà diệp lãnh, cũng đã gần Phiên tặc lắm.
Khất Thánh thượng đình yên,
Chơi đây một lát rồi thời về, chớ không nên xuống nữa mơ!
Bình địa giai tặc trại mơ.

Cao Tông:
Quân sư, ậy
Bất nghi kinh hãi, (74)
Trực tiến tiền trình.
Ta ở trên núi cao mà ngó xuống, tuy thời thấy doanh trại mần rứa mà thôi, chớ hỡi còn xa lắm 
mà xuống trước này một chút nữa mà thôi, đặng
Khán tường bỉ tặc doanh,
Khả quan tường hình thế a.

Ngột Truật:
Ngô bất thăng chi hỉ,
Quả Triệu Cấu chi thanh.
Hoan tình thị hoan tình,
Tống chúa chân Tống chúa.
Quân sư, chừ thời
Cô nhi tại thử,
Đặng nã tróc Tống vương.
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Quân sư tốc hồi doanh,
Phát đại binh tiếp ứng a.

Cao Tông:
Ngô mã đề tích tiến,
Tường khán kiến Phiên doanh.
Tưởng Ngột Truật súc sinh,
Hốt xung quan nộ phát.
Mầy đã,
Nhục ngã phụ huynh ư sa mạc,
Nay lại khốn ngô cửu tại ư sơn đầu.
Ngột Truật, nay tao nói thiệt cùng mầy là
Dữ nễ kim triêu,
Thế vô lưỡng lập thôi mày a!

Ngột Truật:
Bớ Vương nhi, Vương nhi, nay
Phụ vương lai tương tiếp,
Nghinh nễ phản Kim bang.

Cao Tông, Lý Võng:
Tam hồn loạn lạc, tam hồn loạn lạc,
Khẩn cấp đào sanh, khẩn cấp đào sanh.

Ngột Truật:
Bớ Vương nhi, lại cho cha biểu, dầu mà con
Bất niệm ngã cựu tình,
Thời nễ cũng vô phương khả thoát mà. Vương nhi, hưu tẩu, con.

Cao Tông, Lý Võng:
Ngột Truật lai thậm cấp, Ngột Truật lai thậm cấp, (75)
Đồng dược mã thoát nguy, đồng dược mã thoát nguy.

Ngột Truật:
Vương nhi, Vương nhi. Hưu tẩu, hưu tẩu.
Triệu Cấu Vương nhi,
Thả hưu đào mạng.
Cha nhớ con, cha qua rước con về. Sợ mà chạy làm sao.

Gia Cát Anh, Công Tôn Long, Lưu Quốc Thân:
Tường văn thanh hướng,
Khán kiến hồn phi.
Ngột Truật lai bức giá.
Thị phản chưởng chi nguy a, quân, quân
Nễ soái doanh cẩn cấp báo tri.
Đặng ngã huynh đệ hạ san cứu giá.

***
Trương Hiến:

Trương Bảo, người vi hòa, ngươi vô mà hầu, ta hầu trước. Nay mặc ta.
Quân báo:

Dạ, thậm cấp, thậm cấp,
Chí nguy, chí nguy.
Kim long xa ngộ nạn,
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Khẩn cấp khả cứu chi.
Trương Hiến:

Báo tử quân, ta nghe người
Tại Ngọc Hư cung nội,
Do hà khởi nạn nguy hở?

Hiệu báo quân:
Dạ, 
Xuất do Hà diệp lãnh
Bị Ngột Truật cản truy.

Trương Hiến:
Báo tử quân, chớ
Hữu thùy nhân hộ giá,
Hà bất cản tặc nhi?

Quân báo:
Nhứt Thái sư nhi dĩ,
Vô võ tướng tương tùy.

Trương Hiến:
Phách lạc, phách lạc,
Hồn phi, hồn phi.
Chân phệ tề bất cập, chân phệ tề bất cập,
Liệt hỏa hốt thiêu mi, liệt hỏa hốt thiêu mi này, chi nữa.
Lai cứu giá, lai cứu giá,
Vật khiên trì, vật khiên trì.
Ôi, chao ôi! Đà không ngựa rồi, thời ta tính mần răng đây?
Họa lai như phản chưởng, họa lai như phản chưởng.
Vô mã khởi năng phi, vô mã khởi năng phi.
Thế này gấp lắm, biết tính làm sao.
Ờ ờ phải, có ngựa gia gia đây. May, may. A báo tử quân
Ngô bất cập báo tri,
Nễ lâu tiền kích cổ.
Hoang mang dược mã, hoang mang dược mã,
Khẩn cấp báo tri, khẩn cấp báo tri a.

Quân:
Vật khả thiểu trì, vật khả thiểu trì, 
Thượng lâu kích cổ, thượng lâu kích cổ.

Nhạc Phi:
Cổ thanh văn loạn đả,
Hà sự mỗ vị tường.
Thằng kia,
Tốc báo lai, tốc báo lai,
Hà cấp sự, hà cấp sự?

Quân báo:
Dạ,
Thánh hoàng kim dạ,
Thượng lãnh du nhàn [lạc].
Bị Ngột Truật Hồ man,
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Cản cự chân chí cấp.
Nhạc Phi:

Triêm thân hãn xuất, triêm thân hãn xuất,
Hồn phách phiêu phi, hồn phách phiêu phi.
Chí nguy thậm chí nguy,
Cấp dã chân cấp dã.
Chi nữa,
Tốc lai cứu giá, tốc lai cứu giá,
Bạt ngã thần thương, bạt ngã thần thương.
Chớ nào ngựa, ngựa hỡi

Thủ mã quân:
Dạ thưa,
Trương Công tử văn tường,
Đà thượng Gia gia chi mã đà chạy đi rồi, mơ.

Nhạc Phi:
Trương Bảo, Vương Hoành,
Ngô đẳng đồng tật tẩu, ngô đẳng đồng tật tẩu,
Vọng sơn thượng bôn hành, vọng sơn thượng bôn hành. (77)

Trương Hiến:
Cấp cấp vọng sơn tiền,
Hoang mang lai lãnh hạ a.

Hát khách:
Sậu mã đề thương tốc hạ san,
Cứu ngô Thánh giá diệt Hồ man.
Nhạc Phi, Trương Bảo, Vương Hoành:
Cấp bôn phi, cấp bôn phi,
Đồng khoái bộ, đồng khoái bộ a.

Cùng hát khách:
Long giá xuất biên phản chưởng nguy,
Nhứt đoàn sư đệ tốc bôn trì.

***
Ngột Truật:

Triệu Cấu,
Vô lộ thoát nguy,
Tốc tu hạ mã con.

Cao Tông, Lý Võng:
Trời hỡi trời,
Quỉ thần hà hại ngã?
Thiên địa hốt mai ngô.

Ngột Truật:
Triệu Cấu, dầu mà ngươi
Sanh vũ dực nan phi,
Âu là,
Hạ mã lai nã tróc.

Gia Cát Anh, Công Tôn Lang, Lưu Quốc Thân:
Thôi,
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Nễ tinh chiên Hồ dõng,
Sao cảm bức ngã Thánh hoàng ?
Vật dung tha ác thủ,
Đồng điễn diệt Hồ man. (ba người thua chạy)
Hữu ngã lai trừ Ngột Truật,
Chư khanh hộ giá hồi sơn.

Lại nói:
Quái sát tha Hồ tặc đại can,
Cảm sơn lãnh bức ngô Thánh đế.
Ngã Trương Hiến tiền lai sát nễ,
Phấn thần thương (78) bất thứ Hồ man.
(Trương Hiến vít trúng tai Ngột Truật. Ngột Truật thua chạy.)
Dương ngô thần lực nhứt thương,
Ngột Truật nó đã đoạn kỳ nhĩ đóa mà thôi.
Dĩ kinh hồn bại tẩu,
Cấp truy cản cầm chi.

Nhạc Phi:
Dạ,
Ngu thần cứu giá sảo trì,
Bồ bặc lộ tiền [tạ] tội.

Cao Tông:
Nguyên nhung, như việc ấy là
Trẫm bất thăng truy hối,
Nguyên nhung khả bình thân.
Số là ta,
Cung nội khởi sầu tâm,
Cho nên mới,
Lãnh tiền lai ngoạn nguyệt,
Hốt phùng tha Ngột Truật.
Truy bức thế thậm nguy,
Phải chi mà,
Vô Trương Hiến cứu chi,
Trẫm an năng thoát họa?

Nhạc Phi:
Hạnh đắc thiên nhan vô sự,
Hạ thần hỉ bất tự thăng.

Lại nói:
Thái sư là Thiên tử cổ quăng,
Phàm sự lý phải đương gián chỉ mới phải mà, nên mần răng mà
Bảo giá đầu trọng địa,
Sử Thánh đế thọ kinh.
Luận như thử sự tình,
Thị thùy nhân chi trách?

Lý Võng:
Như việc ấy là,
Lão phu cam đại tội,
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Tâm truy hối nan kham mà.
Nhạc Phi:

Hỉ Thánh hoàng hạnh miễn họa ương,
Đồng hộ giá phản hồi doanh nội hè. (79)

Ngột Truật:
Tặc tử dĩ truy lai,
Cấp bôn phi đào mạng a.

Hát khách:
Nhẫn thống như tiên tị tử vong,
Tặc nhi cản đáo cấp như phong.

Trương Hiến, hát khách:
Ngột Truật, hưu tẩu, con, hưu tẩu, phen này
Quyết trừ nễ mạng kim thương hạ,
Lại cho mày nhập địa nan đào ngã chưởng trung.

Ngột Truật, hát khách:
Cựu hiểm thoát thân, phản cố hậu kinh truy tặc tử,
Gia tiên sậu mã, vọng ngô doanh tật tốc đào sinh.

Trương Hiến, loạn:
Vũ động thần thương, trừ ngã quốc nhiễu nhương chi ác bối,
Điễn trừ Ngột Truật, miễn ngô bang trọc loạn chi họa căn.

Phiên quân:
Cảm truy bức ngô vương,
Kiên sát tha tiểu tặc.
Tức nghi thọ phọc,
Vật khả tung hoành.

Trương Hiến:
Quái Phiên tặc súc sinh,
Cảm trở ngô tiền lộ.
Bất dung tha cuồng dũng,
Quyết động ngã thần thương (đánh…)
Ngô sổ hiệp phấn dương,
Phiên tặc giai táng mạng.
Tốc gia tiên truy cản,
Thệ bất thứ Hoàn Nhan.

Ngột Truật:
Phản cố thậm kinh hoàng,
Tâm trung chân khủng khiếp.
Nó phá ngã chúng như xua bầy kiến,
Tiểu tặc lai như đại ngộ lam phong.
Trực chỉ doanh trung, trực chỉ doanh trung,
Hoang mang đào mạng, hoang mang đào mạng.

Phiên quân:
Hữu ngô tào cản cự,
Tiểu tặc khả thằng thân.

Trương Hiến:
Cầm Ngột Truật Hồ Nhung,
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Lai mã tiền đầu nạp thời tao tha bây.
Nhược nghịch ngô kháng cự,
Thập thập tận phao thi.

Phiên quân:
Bất thứ tiểu tặc nhi,
Các phấn ngô đao kiếm.

Trương Hiến:
Ngô thần thương nhứt phấn,
Phiên chúng dĩ đào sinh nọ.
Âu là,
Sách mã vọng tiền trình,
Truy tầm tha Ngột Truật a.

Hát khách:
Tung hoành bách vạn tặc vi trung,
Sở hướng Hồ doanh huyết nhiễm hồng.
Viễn giả thích thương, dõng tướng phùng ngô thân tận táng,
Cận lai tiên đả, hùng binh ngộ ngã mạng giai vong.

Lại nói:
Huy kim thương trực chỉ vi trung,
Sát Phiên tặc tử vong vô số.
Ngột Truật đào vong hà lộ, 
Biến tầm bất kiến ảnh hình.
Nhĩ biên văn cổ dĩ (81) tam canh,
Mầy đã chạy trốn khỏi thời thôi. Tao không theo mầy nữa, âu là
Tốc phản mả hồi sơn phục mạng a.
(Ngưu Cao, tại Cao Lung mộ thượng hốt thính nhĩ biên khiếu thanh, Ngưu Cao tỉnh khởi, tốc hạ 
san lai).

Hồn Cao Lung:
Ngưu huynh hưu ưu thống,
Nghi tỉnh khởi hạ san.
Diệt Hồ dõng lập công,
Sự bất nghi trì đãi.

Ngưu Cao:
Thôi,
Ngô nhĩ biên tường thính,
Nguyên soái mạng lịnh truyền đây mơ, âu là
Thượng mã tốc hạ san,
Quyết phá tha Hồ tặc.

Chúng tướng:
Lộ tiền quan đích thực,
Chỉ thị ngã lão gia đây mơ.
Người đi quải cơm dâng Mã Cao Tướng quân. Bây giờ khi người đà về nghỉ rồi. Sao hỉ? Còn 
vác đòng cỡi ngựa mà đi xuống núi làm chi vậy kìa…

Quân:
Trong thế có khi,
Nguyên nhung hữu mạng tha,
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Hạ san công Hồ tặc.
Vậy cho nên người mới đi đó mà thôi chớ. Không chuyên người có đi đâu, ta phải thưa đặng mở 
cửa lũy cho người đi, hè.

Ngưu Cao:
Phen này tao quyết,
Phấn ngã bình sinh lực,
Quyết đại phá Hồ Nhung.
Âu là,
Chỉ Phiên tặc doanh trung,
Tốc gia tiên khoa mã.

Hát khách:
Độc kỵ bôn ba hạ lãnh san,
Thừa dạ minh nguyệt phá Liêu bang.
Trừ tha Phiên tặc thù ngô chí,
Lập liễu kỳ (82) công báo ngã hoàng.

Quân Phiên:
Quái tặc tử đại can,
Cảm lai xung ngô trại?

Ngưu Cao:
Ngã Ngưu Cao thống chế,
Phụng mạng phá nễ bang đây.
Tao xuống đây, đặng
Cầm Ngột Truật Hồ man,
Quyết toái thi vạn đoạn thôi, con a.

Quân Phiên:
Toàn xao thủy trận,
Nộ khí xung quan.
Các nỗ lực sinh cầm,
Vật dung tha tẩu thoát. (đánh…)

Ngưu Cao:
Loạn đả tha Phiên tặc,
Tứ hướng tận đào sinh.
Chi nữa, 
Dược mã vọng tiền doanh,
Quyết điễn trừ Hồ lỗ.

Ngột Truật:
Ngưu Cao!
Nễ chỉ thị vô danh tặc tử,
Sao mầy dám,
Phạm ngã danh phóng tứ khoa cường.
Ngộ bản soái Kim Phiên,
Thượng thiên nan [thoát] tử thôi con a.

Hồn Cao Lung:
Ngưu đại ca,
Đại ca hưu kinh cụ,
Hữu tiểu đệ trợ chi.
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Ngưu Cao:
Quái Ngột Trật Hồ nhi,
Cảm đại ngôn khinh ngã.
Ờ, thằng này nó chưa đánh với mình bao giờ. Nó chưa biết tài lực mình. Nó dể đây, âu là
Phấn ngô dương thần võ,
Quyết sát nễ phao thi thôi. Ngô Truật a.
Bất thứ nễ tặc nhi,
Khả khán ngô thần giản. (đánh)
(83) Khoái dã chân khoái dã,
Hoan tai thậm hoan tai!
Ngô nhứt giản đả lai,
Trúng tặc nhi tí thượng.
Ờ, Cao đệ thiệt linh, đánh giặc như tôi ai lại không muốn đánh.
Nó dĩ kinh tâm đào mạng,
Âu là cấp dược mã tiến truy a.

***

Nhạc Vân:
Ngô kỷ nhựt bôn trì,
Dĩ đáo vu vi ngoại.
Nọ, thôi
Chân trùng trùng vạn trại,
Quả điệp điệp thiên doanh.
Ờ, giặc hãy còn, mặc sức tao đánh chơi. Ngưu đầu sơn này mới phải chứ, hòn núi này ngày 
trước vắng hoe đi, có phải làm vậy đâu! Nay 
Do hà chấn động can qua,
Khán kiến huy hoàng đăng chúc ?
Này, nó làm chi đèn đuốc, xao xiến làm vậy. Mà nó chi? Cũng oán nó. Ta tới thời ta vô thôi mà. 
Âu là,
Dược mã Phiên doanh sát nhập,
Huy chùy, tặc trại tốc lai.
Diệt Hồ khấu giải khai,
Nhập yết ngô quân phụ a. 

Quân Phiên:
Nễ hà xứ tiểu sinh,
Cảm phạm ngô doanh trại?

Nhạc Vân:
Nhạc Nguyên nhung thân phụ,
Ngô biểu hiệu Nhạc Vân.
Đây, nay tao tới đây, là
Quyết điễn trừ Hồ khấu,
Phục ngã Tống giang hà [xã tắc đây], mày a.

Quân Phiên:
Quái sát tha tiểu tử,
Khẩu cảm xuất đại ngôn.
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Âu là,
Quyết phấn ngã đao thương,
Sanh cầm tha nhụ tử. (đánh…)

Nhạc Vân:
Ngô nhứt thời động thủ,
Phiên tặc tận tử thương.
Vọng tiền diện tặc doanh,
Tốc huy chùy sát nhập.

Ngột Truật:
Nan kham phiền muộn, nan kham phiền muộn,
Thậm thị tàm tu, thậm thị tàm tu.
Tưởng Tống gia ngô oán nan kham,
Tọa lập bất an vu kỷ thượng.

Ngột Truật:
Ờ, ờ, như thằng Trương Hiến là
Tha lực hữu vạn phu chi dõng,
Thua nó thì xấu chửa mấy
Bỉ Ngưu Cao thủ đoạn tầm thường.
Vi thử chiến sở thương,
Tâm trung nan nhẫn nhục.

Phiên quân báo:
Dạ, dạ
Sự chân nguy cấp,
Trướng hạ bẩm thân.
Hữu nhứt cá tiểu nhân,
Xưng Nhạc Vân công tử.
Nhập vi trung phóng tứ,
Phá doanh trại tung hoành.
Bách tướng ngộ giai vong,
Thiên binh phùng tận táng.

Ngột Truật:
Thôi,
Tường văn báo tín,
Mãn diện yên phi.
Cảm tiền lai khinh ngã,
Quái sát nễ tặc nhi.
Quyết xuất trận cầm chi,
Bất dung tha tặc tử.
Chúng tướng,
Các phấn dương nhuệ khí,
Xuất trận tróc Nhạc nhi a.

Nhạc Vân:
Thôi,
Mã lai cá cá hồn phi,
Chùy hạ nhân nhân phách lạc.
Xung doanh như phá trúc,
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(85) Sát tướng tợ tồi khô.
Dĩ táng khí quần Hồ,
Chỉ lộ tiền tiến phát.

Ngột Truật:
Ngô lai cầm tặc tử,
Vô lộ khả đào sanh.
Thôi,
Nghi hạ mã thọ hình,
Miễn động […] ngô thần phủ a, con.

Nhạc Vân:
Cảm tiệt ngô tiền lộ,
Nễ tính thậm danh thùy a?

Ngột Truật:
Như tao là,
Xưng Hồ vương thống quản hùng sư,
Đại Kim quốc Hoàn Nhan Ngột Truật đây.

Nhạc Vân:
Hạnh phùng thủ ác, hạnh phùng thủ ác,
Tâm bất thăng hoan, tâm bất thăng hoan.
Ngột Truật, như mầy là, đã
Khuynh phúc ngô Tống thất giang sơn,
Nữa thời chớ, nay mầy lại
Khốn vi ngã quân thân ư lãnh.
Ngột Truật, như tao là
Quyết sát nễ, thi phân vạn đoạn,
Đặng mà tao, dĩ thân ngô đại oán tâm trung.
Kim thiên sử tương phùng,
Nễ vô phương đào thoát thôi, mày à.

Ngột Truật:
Rất đỗi là,
Nễ thân phụ thế xưng hào kiệt,
Không dám đánh cùng tao thay, huống chi là mầy.
Nễ hài đồng an cảm cự đương a?

Nhạc Vân:
Ngột Truật, như tao là,
Báo ngô quân phụ hận,
Bất thứ nễ toàn sinh thôi, con a. (đánh…)

Nhạc Vân:
Ngô ngân chùy (86) nhứt hạ,
Trúng Ngột Truật yểm tâm nọ, thôi.
Hồ tặc dĩ kinh hồn,
Vọng quan san đào tẩu nọ.
Như nay mà ta,
Dục kiến ngô quân phụ,
Dung nễ mạng toàn sinh a. Sau tao lại chẳng gặp mầy hay mần răng? Âu là
Sách mã vọng tiền trình,
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Tốc phá khai tặc trại a.
Lại nói:

Này khán kiến huy hoàng khí giới,
Nhĩ văn chấn địa huyên thanh.
Diện tiền hà cố nan minh,
Phiên tặc khán lai vô số nọ.
Nó xúm nhau lại chỗ này, làm chi đông lắm rứa. Âu là
Tốc lai tiền lộ,
Hà sự khan tường a.

Các tướng Phiên:
Ngưu Cao,
Nễ đào mạng vô phương,
Hạ mã nghi thọ lục con.

Ngưu Cao:
Thôi,
Thống ngô lưỡng tý,
Hãn xuất triêm thân.
Khoảnh khắc thị tao nguy,
Tu du chân ngộ hại. Ớ, Cao đệ, Cao đệ.
Cao đệ kim hà tại? Cao đệ kim hà tại?
Tốc lai cứu ngu huynh. Tốc lai cứu ngu huynh với nào. Ớ, em cứu anh với nào!

Tướng Phiên:
Thôi, 
Văn đắc khiếu thanh,
Hốt nhiên trường tiếu nọ, ờ, thời
Cao Lung tiền kỳ đà tử liễu,
Kim hà khiếu bỉ trợ chi?
Thằng Ngưu Cao nó bị ta đánh nó, nó mất vía, nó kêu sảng đó mà thôi!

Lại nói:
Ngưu tặc tử thế suy, hè
Ngô đẳng đồng hoạt tróc. (87)

Ngưu Cao:
Tánh mạng chân khoảnh khắc,
Thiên hà nhẫn hại ngô?

Nhạc Vân:
Ngô vi trung khán kiến,
Chỉ thị Ngưu thúc thân đây mà.
Bị Hồ lỗ giao công,
Chân thập phần nguy cấp.
Âu là,
Phá tha Man tặc,
Khẩn cấp cứu chi a.

Lại nói:
Dạ, dạ,
Đình giản, đình giản,
Hưu kinh, hưu kinh.
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Thúc phụ khả khan minh,
Thần Nhạc Vân tiểu điệt đây.

Ngưu Cao:
Quả hiền điệt Nhạc Vân đây mà,
Chớ do hà kim đáo thử a cháu?

Nhạc Vân:
Dạ,
Tiểu điệt văn Hồ lỗ,
Khốn Thánh giá, phụ thân.
Ưu cụ bất an tâm,
Nãi đào lai phó nạn.

Ngưu Cao:
Văn kỳ ngôn tường tận,
Khoái ngã ý vô cùng.
Nễ như thử hiếu trung,
Thị Đại ca hồng phước đi mà thôi.
Dĩ hạnh phùng hiền điệt, thời ta phải,
Tốc phản mã hồi sơn hè.
Cho Nguyên soái người hay, đặng cho người mừng chớ. Như chỗ này là
Tại bách vạn quân trung,
Phi cửu đình chi xứ.

Nhạc Vân:
Rứa thời,
Thúc điệt đồng dược mã,
Chỉ sơn thượng toàn qui hè.

Ngưu Cao, Nhạc Vân, hát khách:
Khoái tai thúc (88) điệt hạnh tương phùng,
Sách mã hoang mang vọng lãnh trung.
Toàn phản soái doanh, hiệp phụ tử nhi khuôn phò Thánh đế,
Tốc lai lãnh nội, hội đệ huynh nhi tảo tận Hồ Man.

Phó Tuyên quan:
Dạ, hữu Ngưu thị Tướng quân,
Tại môn tiền cầu kiến.

Ngưu Cao:
Tiểu tướng phản hồi kiểu lịnh,
Trướng tiền khấu bái Nguyên nhung.

Nhạc Phi:
Soái huynh vô hữu sai hành,
Hiền đệ lai hà kiểu lịnh?

Ngưu Cao:
Dám bẩm Nguyên nhung,
Hữu tiểu điệt Nhạc Vân phó nạn,
Đáo Phiên doanh chúng tặc khốn vi.
Tôi hay đặng rồi.
Nãi hạ san cứu liễu điệt nhi,
Nên phải trướng nội bẩm lai kỳ sự.
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Nhạc Phi:
Ngưu đệ,
Khả thừa ngô chi lịnh,
Tùy tha nhập trướng trung đây.

Nhạc Vân:
Dạ, Nghê nhi yết kiến giai tiền.
Bái thượng thung đường thiên tuế, thiên thiên tuế.

Nhạc Phi:
Con yết nễ chư thúc phụ,
Đặng rồi ngô tường vấn nhứt ngôn.

Nhạc Vân:
Bái liễu chư vị thúc thân,
Phủ nguyện phước tăng bách tuế, bách bách tuế.

Nhạc Phi:
Con tua khá minh trần bản mạt,
(89) Gia nội như hà?
Sao bất tại đường cần độc thi thư,
Hữu hà sự tiền lai thử địa a con?

Nhạc Vân:
Dạ cúi cạn lời ấu tử,
Phụ thân liễu gia tình.
Ngột Truật sai nhị đội hùng binh,
Lai tróc ngã nhứt môn gia quyến.

Nhạc Phi:
Văn ngôn biến sắc,
Hồn bất tùy thân.
Tha Phiên tặc lai cầm,
Hữu hà nhân cứu nạn a con?

Nhạc Vân:
Dám thưa,
Ấu tử trừ tha nhị tướng,
Lưu công tận diệt Hồ binh.
Tổ mẫu đắc an ninh,
Gia đường giai vô sự.

Nhạc Phi:
Thôi, 
Nễ do hà đáo thử?
Nghi bản mạt thuyết minh.

Nhạc Vân:
Dạ, con văn Ngột Truật Hồ man,
Nó khốn Thánh minh cùng nghiêm phụ.
Ấu tử bất thăng kinh cụ,
Đào lai phó nạn quân thân.

Tán:
Dạ dám thưa, ngu can thử thời, thác tẩu Sơn đông, ngộ liễu Quang Linh, kết vi huynh đệ. Đáo 
Củng trang tá túc, mới phùng bạn thần Lưu Dự chi tử là Lưu Nghê, lai kiếp trang nội.
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Lại nói:
Cơn rứa chừ, con cứu Củng gia miễn hại, dĩ sát liễu (90) Lưu Nghê. 
Bởi vậy cho nên Củng thị phu thê dục hứa hôn,
Nhưng mà con thâm khủng bất cáo nhi thú.
Nên ấu nhi mạc cảm tuân thừa.
Lộ trình như thử tình do,
Cảm cụ bẩm lai minh bạch.

Nhạc Phi:
Văn ấu nhi trần thuyết,
Phương liễu đắc căn nguyên.
Như Củng gia hữu thử hảo tâm,
Thời ta bất khả phụ tha mỹ ý.
Quốc nạn nhứt triêu hạnh giải,
Ngô đương dụng lễ nghinh hôn cho a.
Nễ thiên lý lao phiền,
Thoái hậu đường an tức.

***
Ngột Truật:

Úy thôi, chẳng biết,
Ngô vu nhứt dạ,
Bị tích tam phiên.
Tưởng lai ý thậm kinh,
Thôi kỳ sự chân khả quái a.
Thời ngô hưng binh, giao khấu, bức vu Nhị đế, đoạt thủ Trung nguyên, tán sở tiền bách chiến 
nhi bách thắng. Mà đêm hôm nay làm sao mà rối lắm làm vậy, mà ý mần răng đêm nay,
Tiền ngộ tha Trương Hiến,
Nó đâm nhằm sứt tai đi.
Hậu phùng bỉ Ngưu Cao.
Nó đánh một giản nhằm vai; vừa ở đây
Nhạc Vân tiểu tử thương lai,
Mình tưởng nó là thằng con nít, ai ngờ là nó
Đả chùy cơ hồ táng mạng.
Nó đánh một chùy, mình đà xé hổ khẩu tay ra. Ấy là may, phải nhằm quát (?) đi, còn chi là 
mình. Cái thằng mạnh làm sao, cha chả là mạnh. Mình làm vậy mà thua hai thằng con nít. Thôi 
tôi nghĩ lại
Nan kham tự oán, nan kham tự oán,
(90) Vô hạn tiềm tu, vô hạn tiềm tu.
Thời mình sợ thằng Cao Lung. Nó đà thác rồi. Mình lấy làm may, ai ngờ là bây giờ lại có thằng 
Nhạc Vân với thằng Trương Hiến, nó có thua chi thằng Cao Lung, thôi
Phá Tống thậm nan, phá Tống thậm nan,
Hưng Kim bất dị, hưng Kim bất dị.
Tưởng Tống gia tặc tử,
Hốt nộ phát xung quan.
Thôi, tao cũng cho bây có tài đi, thời bây
Tại thử cao sơn, thời cũng như



73 | T r a n g

Điểu lung ngư võng nữa mà.
Tao nói thiệt, tao đánh bây, cho hết lương bây đi.
Nhứt đán sơn trung lương tận,
Tao bắt cả lũ bây, tao
Toái thi giải ngã oán tâm thôi.
Chúng tướng,
Chỉnh trại doanh nhựt dạ quan phòng,
Nhược sai thất quân tiền kiểu thủ a.

Nhạc Phi:
Này, tiền nhựt chiếu văn ban hạ,
Truyền lai chư trấn cứu binh.
Phả sơn trung viễn thiệp lộ trình,
Cần vương chí kim triêu vị đáo.
Thời Ngưu đầu dữ Sơn tây liêu cận,
Mà ý mần răng mà,
Cứu giá chân tin tức vô văn.
Trương Bảo,
Bị mã sất can lương,
Tựu trướng tiền cấp nạp.

Lại nói:
Nhạc Vân,
Nễ nghi phụng sắc,
Lãnh ngã thư phong.
Thân thượng đái can lương,
Tốc vãng Kim môn trấn.
Truyền cho
Thống binh quan phụng mạng,
Điều chư trấn chi binh.
Lai giải giá Thánh minh, (92)
Sự bất nghi trì hoãn a.

Nhạc Vân:
Dạ,
Đốn thủ thừa giáo mạng,
Cung thân lãnh tiên thư.

Lại nói:
Dạ thưa,
Phủ tạ trướng tiền,
Ấu nhi thượng lộ.

Lại nói:
Âu là,
Thượng ngô Xích thố,
Đề ngã ngân chùy.
Dược bảo kỵ bôn phi,
Tốc lai Hà diệp lãnh.

Lại nói:
Đây xuống doanh Ngột Truật qua Sơn Tây ấy thời cũng đặng, nhưng mà xa lắm.
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Ngô kim hữu cấp sự,
Tùng Niêm Hản doanh trung.
Thời mới gần cho. Âu là
Dược bảo kỵ bôn phi,
Chỉ Phiên doanh tiến mã.

Hát khách:
Sách mã gia tiên chỉ tặc doanh,
Phá khai huyết lệ diệt Man binh.
Kim phiên thệ trảm Hoàn Nhan thủ,
Lập ngã kỳ công bách thế minh.

Phiên quân:
Nễ vật khả bôn phi,
Hữu ngô tào cản cự đây, con a.

Nhạc Vân:
Thằng kia, sao mà
Bất kiến tha Niêm Hản,
Lai trận thượng thọ hình. Bây kêu thằng Niêm Hản, kêu ra đây, tao
Nhiêu dung nễ súc sinh,
Bất thị ngô địch thủ.

Phiên quân:
Quái sát tha tiểu tử,
Cảm khinh ngã tung hoành hè.
Đồng phấn ngã đao binh,
Vật dung tha đào thoát a.

(hết quyển I)
NGẪU BÚT
(Khắc chữ lớn, không ghi tác giả.)
Vị vọng vọng xuân xuân khả liên,
Cánh phùng tình nhựt liễu hàm yên.
Cung trung hạ kiến Nam San tận,
Thành hạ bình lâm Bắc đẩu huyền.


